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CHUYÊN ĐỀ 1: TRỌNG ÂM
1. Đa số động từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: attract, begin, deny, forget, enjoy, relax….

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open…

2. Đa số các danh từ và tính từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: children, hobby, trouble, standard, …..

          + basic, busy, lucky, pretty

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake….

             + alone, absorbed, amazed, abrupt

3. Một số từ có hai âm tiết vừa là danh từ và cũng là động từ thì danh từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	Danh từ
	Động từ

	1. desert ( sa mạc)

2. export ( hàng xuất khẩu)
3. import ( hàng nhập khẩu)

4. present ( món quà)

5. rebel ( kẻ nổi loạn)

6. record ( hồ sơ, đĩa hát)
	1. desert ( rời bỏ)
2. export ( xuất khẩu)
3. import (nhập khẩu)

4. present ( trình bày)

5. rebel ( nổi loạn)

6. record ( ghi lại, giữ lại)




Ngoại lệ: Một số từ sau vừa là danh từ và động từ nhưng có trọng âm chính không đổi
+ answer/ˈænsər/: câu trả lời/ trả lời

+ offer/ˈɔːfər/: lời đề nghị/ đề nghị

+ promise/ˈprɑːmɪs/: lời hứa/ hứa

+ travel/ˈtrævl/: du lịch/ đi du lịch

+ visit/ˈvɪzɪt/: cuộc viếng thăm/ viếng thăm

+ reply/rɪˈplaɪ/: lời đáp/ trả lời
4. Một số tính từ ghép có trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất

+ airsick: ( say máy bay)

+ homesick: ( nhớ nhà)

+ praiseworthy /ˈpreɪzwɜːrði/( đáng khen)

+ trustworthy ( đáng tin cậy)
+ waterproof ( không thấm nước)

Ngoại lệ: duty-free/ˌduːti ˈfriː/ ( miễn thuế), snow-white/ˌsnəʊ ˈwaɪt/ ( trắng như tuyết)

4. Các từ có hậu tố là -sion, -tion,  -cian hoặc -ic thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết ngay trước đó. ( chính là âm tiết thứ hai từ cuối lên)
Ví dụ: communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/, precision/prɪˈsɪʒn/, scientific/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
5. Các từ có hậu tố là -ity, -logy, -graphy hoặc -ical thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên.
Ví dụ: ability/əˈbɪləti/, technology/tekˈnɑːlədʒi/, geography/dʒiˈɑːɡrəfi/, electrical/ɪˈlektrɪkl/

6. Những từ có hậu tố sau thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết cuối ( chính là hậu tố đó).

+ -ee, -eer, -ese, -ique/-esque, -ain( đối với động từ)

Ví dụ: trainee, volunteer, engineer, Vietnamese, unique, picturesque, retain
Ngoại lệ: committee/kəˈmɪti/, coffee/ˈkɒfi/employee/ɪmˈplɔɪiː/

7. Các tình từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ và thành phần thứ hai tận cùng là -ed thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai.

Ví dụ: bad-tempered/ˌbæd ˈtempərd/: dễ nổi nóng, short-sighted/ˌʃɔːrt ˈsaɪtɪd/, well known

/ˌwel ˈnəʊn/, well informed/ˌwel ɪnˈfɔːrmd/( thông thạo, có được thông tin )
8. Đối với các từ có tiền tố thì nhìn chung trọng âm không thay đổi so với từ gốc.
Ví dụ: successful/səkˈsesfl/→unsuccessful/ˌʌnsəkˈsesfl/
9. Đối với các từ có hậu tố thì trọng âm có thể thay đổi hoặc không thay đổi và nếu có sự thay đổi về trọng âm thì cũng có thể thay đổi cả cách phát âm

Ví dụ: protect/prəˈtekt/→protection/prəˈtekʃn/( không thay đổi về trọng âm)

          accident/ˈæksɪdənt/→accidental/ˌæksɪˈdentl/( thay đổi về trọng âm)

Chú ý: cá trạng từ được tạo thành từ tính từ bằng cách thêm hậu tố-ly thì không thay đổi về trọng âm: careful/ˈkeəfl/→carefully/ˈkeəfəli/
10. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc là:

-ment: agree/əˈɡriː/→agreement/əˈɡriːmənt/

-ship: relation/rɪˈleɪʃn/→relationship/rɪˈleɪʃnʃɪp/
-ness: happy/ˈhæpi/→happiness/ˈhæpinəs/

-hood:neighbour/ˈneɪbər/→neighbourhood/ˈneɪbərhʊd/

-full: success/səkˈses/→/səkˈsesfl/

-less: meaning/ˈmiːnɪŋ/→meaningless/ˈmiːnɪŋləs/

-able: rely/rɪˈlaɪ/→reliable/rɪˈlaɪəbl/

-ous: poison/ˈpɔɪzn/→poisonous/ˈpɔɪzənəs/

-ise/-ize: modern/ˈmɑːdərn/→modernize/ˈmɑːdərnaɪz/

Bài tập:

Choose the word which has the stress differently from that of the other words.
1. A. superman
B. synthetic
C. conversion
D. professor

2. A. committee
B. internal
C. involvement
D. margarine

3. A. negative
B. pioneer
C. interchange
D. understand

4. A. relax
B. wonder
C. problem
D. special

5. A. sleepy
B. trophy
C. facial
D. exact

6. A. original
B. responsible
C. reasonable
D. comparison
7. A. authority
B. necessity
C. academic
D. commerially

8. A. emotional
B. simultaneous
C. astrolgy
D. applicable

9. A. reflection
B. division
C. industry
D. remember

10. A. punctuality
B. recommendation
C. undergraduate
D. solidarity


CHUYÊN ĐỀ 2: CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -S/ES; -ED
I. Lý thuyết phát âm từ có tận cùng - s hoặc -es
Đối với cách phát âm tận cùng -s hoặc -es của động từ ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn hoặc danh từ số nhiều, ta có 3 cách đọc khác nhau dựa vào âm cuối của từ đó.

a. phát âm là /s/ khi âm cuối của từ là: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/
Ví dụ: laughs/lɑːfs/, hopes/həʊps/, cloth/klɔːθs/

b. phát âm là /iz/ khi âm cuối của từ đó là /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/. 

Đọc s/es ở đuôi thành /iz/ khi âm cuối của nó phát âm thành các âm sau, tức là đuôi cuối từ vựng là các từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
Ví dụ: changes/tʃeɪndʒiz/, watches/wɑːtʃiz/

c. Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Ví dụ: bags/bæɡz/, plays/pleiz/
II. Lý thuyết phát âm đuôi-ed của động từ có quy tắc.

Đối với cách phát âm đuôi-ed của động từ có quy tắc, ta có 3 cách phát âm khác nhau dựa vào âm cuối của động từ nguyên mẫu.

a. phát âm là /t/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

Ví dụ: coughed/kɔːft/, talked/tɔːkt/

b. phát âm là /id/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là : /t/, /d/

Ví dụ: waited/weɪtid/
c. phát âm là /d/ khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là các nguyên âm và phụ âm còn lại

Ví dụ: played/pleɪd/

Chú ý:

Có nhiều trường hợp không tuân theo quy tắc như trên mà chúng ta cần phải chú ý. Sau đây là danh sách các từ có cách phát âm “ed” đặc biệt:

+ Naked (adj) "ed" đọc là /id/: không quần áo

+ Wicked (adj) "ed" đọc là /id/: gian trá

+ Beloved (adj) "ed" đọc là /id/: đáng yêu

+ Sacred (adj) "ed" đọc là /id/: thiêng liêng

+ Hatred (n) "ed" đọc là /id/: lòng căm thù

+ Wretched (adj) "ed" đọc là /id/: khốn khổ

+ Rugged (adj) "ed" đọc là /id/: lởm chởm, ghồ ghề

+ Ragged (adj) "ed" đọc là /id/: rách rưới, tả tơi

+ Dogged (adj) "ed" đọc là /id/: gan lì

+ Crooked (adj) "ed" đọc là /id/: xoắn, quanh co

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
1. A. failed

        B. reached
       C. absorbed
        D. solved
2. A. invited

        B. attended 
       C. celebrated
        D. displayed
3. A. removed

        B. washed
       C. hoped
        D. missed
4. A. looked

        B. laughed
       C. moved 
        D. stepped
5. A. wanted

        B. parked
       C. stopped
        D. watched
6. A. laughed

        B. passed
       C. suggested
        D. placed
7. A. believed

        B. prepared
       C. involved
        D. liked
8. A. lifted

        B. lasted 
       C. happened
        D. decided
9. A. collected 

        B. changed
       C. formed
        D. viewed
10.A. walked

        B. entertained
       C. reached 
        D. looked
11. A. skims

        B. works
       C. sits
         D. laughs
12. A. fixes

        B. pushes
       C. misses
         D. goes
13. A. cries

        B. buzzes
       C. studies
         D. supplies
14. A. holds

        B. notes
       C. replies
         D. sings
15. A. keeps

        B. gives
       C. cleans
         D. prepares
16. A. runs

        B. fills

       C. draws
         D. catches
17. A. drops

        B. kicks
       C. sees
         D. hopes
18. A. types

        B. knocks
       C. draws
         D. wants
19. A. drinks

        B. rides
       C. travels
         D. leaves
20. A. calls

        B. glasses
       C. smiles
         D. learns
CHUYÊN ĐỀ 3: LỜI NÓI GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH)
I. PHÂN BIỆT CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	- Câu trực tiếp là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để trong dấu ngoặc kép (“… ”).

Ví dụ:

+ Mary said “ I don’t like ice-cream”. (Cô ấy nói rằng: “Tôi không thích kem”.)

Ta thấy trong dấu ngoặc kép là lời nói trực tiếp của Mary và nó được trích dẫn lại một cách nguyên văn.

 
	- Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.

Ví dụ:

+ Mary said that she didn’t like ice-cream. (Mary nói cô ấy không thích kem.)

Ta thấy câu nói của Mary được tường thuật lại theo cách nói của người tường thuật và ý nghĩa thì vẫn giữ nguyên.

 


II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP

Để chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp thì bạn chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào phía sau câu nói, lùi thì của động từ xuống 1 cấp quá khứ, đại từ sẽ chuyển đổi linh hoạt.

1. Trường hợp thì hiện tại
Nếu động từ chia ở thì hiện tại thì chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính, đại từ chỉ định và trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp. Chỉ thay đổi cách chia theo ngôi được chuyển đổi.

Ví dụ:

She says: “I like ice cream.”

She says (that) she likes ice cream.

My mother says: “ I am going to Hanoi next week”

My mother says she is going to Ha Noi next week.

They say: “ We are going to the cinema.”

-> They say they are going to the cinema.

Bạn có thể sử dụng that hoặc không để thêm vào câu nói 

2. Trường hợp động từ tường thuật ở thì quá khứ
Nếu câu tuờng thuật ở thì quá khứ thì lùi động từ chính của câu khi chuyển sang gián tiếp một bậc theo quy tắc như sau - trong đó có một số thì và từ không đổi:

	Thì
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Hiện tại đơn
	I like ice cream 
	He said he liked ice cream

	Hiện tại tiếp diễn
	I am living in London
	He said he was living in London.

	Quá khứ đơn
	I bought a car  
	He said he had bought a car

He said he bought a car.

	Quá khứ tiếp diễn
	I was walking along the street   
	He said he had been walking along the street.

	Hiện tại hoàn thành
	I haven't seen Julie   
	He said he hadn't seen Julie.

	Quá khứ hoàn thành
	I had taken English lessons before   
	He said he had taken English lessons before.


Chuyển đổi thì với trợ động từ, động từ khuyết thiếu
	Chuyển đổi
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Will - Would
	I'll see you later
	She said (that) she would see me later

	Would – Không thay đổi
	I would help, but..” 
	She said (that) she would help but...

	Can  - Could
	I can speak perfect English 
	She said (that) she could speak perfect English.

	Could - Không thay đổi
	I could swim when I was four  
	She said (that) she could swim when she was four.

shall      

	Might - Không thay đổi   
	I might be late  
	He say he might be late  

	Must - Không đổi

Must - Had to
	I must study at the weekend
	She said (that) she must study at the weekend

She said she had to study at the weekend


Biến đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:

	Vị trí
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Chủ ngữ

	 I 
	he/ she

	
	You
	I/ We/ They

	
	We
	We/ They

	Tân ngữ 

	Me
	him/ her

	
	You 
	me/ us/ them

	
	Us 
	us/ them

	Đại từ sở hữu

	My
	his/ her

	
	Your 
	my/ our/ their

	
	Our
	our/ their

	Đại từ sở hữu
	Mine 
	his/ hers

	
	Yours
	mine/ ours/ theirs

	
	Ours 
	ours/ theirs

	Đại từ chỉ định
	This 
	the/ that

	
	These
	the/ those


Bảng chuyển đổi thời gian trong câu trực tiếp và gián tiếp
	now
	then / at that time

	today 
	 that day 


	yesterday
	the day before /the previous day

	last night  
	the night before

	last week  
	the week before / the previous week

	tomorrow 
	 the next day /the following day 

	
	


3.  Tổng kết các dạng câu tường thuật
 Tường thuật câu trần thuật:
- says/say to + O -> tells/tell + O

- said to + O ->told+O

Eg: He said to me ”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

Tường thuật của câu hỏi
Đối với câu hỏi trực tiếp (WH-questions)

	S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.


* says/say to + O  -> asks/ask + O

* said to + O  -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

Đối với câu hỏi Yes-No questions

* S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V
Have you ever been to Mexico?              

-> She asked me if I had ever been to Mexico.

Chú ý: Câu hỏi đuôi tường thuật giống như câu hỏi Yes/ No nhưng phải bỏ phần đuôi phía sau

Ví dụ: She asked “ You will stay here, won’t you?”
→ She asked me if /whether I would stay there

MỘT SỐ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT

A. Tường thuật câu mệnh lệnh, cầu khiến, khuyên bảo, đe dọa, lời mời, ngỏ ý …

a. Khẳng định

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse... + O + to-V

Ví dụ:
“Please wait for me here, Mary.” Tom said. (yêu cầu)
→ Tom told Mary to wait for him there.
“If I were you, I would go by train.” Margaret said to Kate. (lời khuyên)
→ Margaret advised Kate to go by train.
“Would you like to dance with me?” she said to John. (lời mời)
→ She invited John to dance with her.
“I’ll report you to the police if you do it again.” She told him (đe dọa)
→ She threatened to report him to the police if he did it again.

b. Phủ định

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-V

Ví dụ:
“Don’t talk in class” the teacher said to us.
→ The teacher told us not to talk in class.

B. Tường thuật lời đề nghị

Why don’t you / Why not / How about
→ S + suggested + ( someone ) + V_ing

Ví dụ:
“Why don’t you send her some flowers?” he said.
→ He suggested me sending her some flowers.
“Why not forward her the message?” I said to him.
→ I suggested him forwarding her the message.

Let’s / Let’s not
→ S + suggested (not) + V_ing

Ví dụ:
“Let’s meet outside the cinema,” he said.
→ He suggested meeting outside the cinema.
“Let’s not talk about that problem again,” he said.
→ He suggested not talking about that problem again.

Shall we/ It’s a good idea
→ S + suggested + V_ing.

Ví dụ:
“It’s a good idea to send her some flowers,” he said.
→ He suggested sending her some flowers.

C. Tường thuật với V_ing

Trường hợp 1:

Reporting verb + (someone) + preposition + V_ing …

Các động từ thường gặp:

	Thank someone for
	Cảm ơn ai đó về điều gì

	Warn someone against
	Cảnh báo ai đó về điều gì

	Apologize (to sb) for
	Xin lỗi ai đó về điều gì

	Accuse someone of
	Kết tội ai đó về điều gì

	Dream of
	Mơ về

	Insist on
	Khăng khăng

	Congratulate someone on
	Chúc mừng ai đó về điều gì

	Object to
	Phản đối

	Complain about
	Phàn nàn

	Prevent someone from
	Ngăn cản ai đó khỏi việc gì

	Look forward to
	Mong đợi


Ví dụ:
“I’m happy to know that you win the game. Congratulations!” Jim said to Mary.
→ Jim congratulated Mary on winning the game.
Peter said, “I want to be a famous singer worldwide.”
→ Peter dreamed of being a famous singer worldwide.

Trường hợp 2:

Reporting verb + V_ing …

Các động từ thường gặp:

	Deny
	Phủ nhận

	Admit
	Thừa nhận

	Suggest
	Đề nghị

	Regret
	Tiếc

	Appreciate
	Đánh giá cao


Ví dụ:
Peter said, “I didn’t steal the painting. It’s not me”.
→ Peter denied stealing the painting.

D. Tường thuật với To_V

Trường hợp 1:

Reporting verbs + Object + to_V

Các động từ thường gặp:

	Ask
	Hỏi

	Advise
	Khuyên

	Command
	Ra lệnh

	Expect
	Mong đợi

	Instruct
	Chỉ dẫn

	Invite
	Mời

	Order
	Ra lệnh

	Persuade
	Thuyết phục

	Recommend
	Giới thiệu

	Encourage
	Động viên, khuyến khích

	Remind
	Nhắc nhở

	Tell
	Bảo

	Urge
	Thúc giục

	Want
	Muốn


Ví dụ:
“Don’t forget to lock the door,” I said to my sister.
→ I reminded my sister to lock the door.

Trường hợp 3:

Reporting verbs + to_V…

Các động từ thường gặp:

	Agree
	Đồng ý

	Demand
	Đòi hỏi, yêu cầu

	Guarantee
	Bảo vệ

	Hope
	Hi vọng

	Promise
	Hứa

	Swear
	Thề

	Threaten
	Đe dọa

	Threaten
	Tình nguyện

	Consent
	Bằng lòng

	Decide
	Quyết định


Ví dụ:
I’ll give you my book if you need it,” my friend said to me.
→ My friend offered to give me his book if I needed it.

E. Tường thuật với câu điều kiện

Nếu trong lời nói trực tiếp có câu điều kiện, thì chỉ có câu điều loại I là có sự thay đổi về THÌ, hai loại câu điều kiện còn lại thì vẫn giữ nguyên hình thức động từ của chúng.

Ví dụ:
“If I have a time, I will visit her,” he said.
→ He said that if he had time, he would visit her
“If I were in New York now, I would visit her,” he said.
→ He said that if he were in New York then, he would visit her.
“If I had met her, I would have told her the truth,” he said.
→ He said that if he had met her, he would have told her the truth

Bài tập:

I. Change the following sentences into reported speech

1. “How long are you going to stay?” I asked him.
-I asked him how long....................................................
2. “Are you going by train?” she asked me.
-She wanted to know.... ..................................................
3. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
-She asked us.... ..............................................................
4. “Will you come to my party?” she said to me.
-She invited me.... ............................................................
5. “Don’t do it again,” she said to them.
She told them..................................................................
6. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.
-She asked.......................................................................
7. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
-She told..........................................................................
8. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.
-Mary asked.......................................................................
9. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.
-John advised Elizabeth........................................................................
10. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
-John accused.......................................................................................
11. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
-Mary accused......................................................................................
12. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.
-The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................
13. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
-The doctor advised................................................................................

14. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.
-Martin apologized..................................................................................
15. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.
-The landlady asked...............................................................................
II. Choose the best answer to complete each of the following sentences
1. I wondered______ the right thing.

A. Whether I was doing
B. If I am doing
C. was I doing
D. am I doing

2. They asked me how many children _______ in the school.
A. there are

B. are there

C. there were
D. were there

3. The scientist said the earth______ the sun.

A. goes around

B. is going around


C. had gone around
D. was going around

4. They said they had come back ________.

A. yesterday after noon
B. the day before
C. last week
D. the day before yesterday

5. He asked me______ a seat.

A. have I rserved



B. if I have reserved


C. whether had I reserved


D. if i had reserved



CHUYÊN ĐỀ 4: THỜI CỦA ĐỘNG TỪ (VERB TENSES)

1.
Thì hiện tại đơn (the present simple tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động sư việc thường xuyên diễn ra, các thói quen, sở thích:


Mary often helps her mother with the housework.


- để diễn tả các chân lý:


The earth rotates around the sun.

- để đưa ra các chỉ dẫn (chủ yếu dùng trong văn nói):


To make a cake, you put half kilos of flour and eggs into a big bowl; then you mix them up.

- để tường thuật sự kiện đang diễn ra:


And now Harry kicks the ball toward the goal.

Các trạng từ chỉ tần suất thường hay sử dụng với hiện tại đơn bao gồm: always, usually, often, sometimes, rarely/ seldom, never.
2.
Thì hiện tại tiếp diễn (the present continuous tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.


The director is working in his room. Please wait here.


- để diễn tả những hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói.


Recently I am working in Ha Noi but today I am visiting my grandparents in Hai Phong.


Các trạng từ thường dùng với hiện tại tiếp diễn bao gồm: recently, now, at the moment…

3.
Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động, sự việc có liên quan tới hiện tại, hoặc còn kết quả ở hiện tại (thường sử dụng với already, just, yet, ever…

I have not finished my lunch. Wait a moment!


- để diễn tả một hành động, sự việc đã kéo dài được bao lâu rồi (thường sử dụng với for và since).


Smith has lived here since 1999./ Smith has lived here for nearly 17 years.


- để diễn tả những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ (Thời gian diễn ra những kinh nghiệm này không được đề cập tới).


She has been to Paris many times.

4.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (the present perfect continuous tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại (thường đi với since hoặc for).


He has been reading this novel for three days.


- để diễn tả một hành động vừa mới kết thúc nhưng kết quả vẫn còn ở hiện tại.


She has been crying. Her eyes are red now.

5.
Thì quá khứ đơn (the past simple tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động, sự kiện diễn ra trong quá khứ với thời gian được xác định.


Yesterday morning, it rained cats and dogs.


- để diễn tả những thói quen, hành động thường xuyên diễn ra trong quá khứ.


When she was a student, she always stayed up late to study.


- để tường thuật lại chuyện đã xảy ra.


The window opened and a big black butterfly suddenly disappeared.
6.
Thì quá khứ tiếp diễn (the past continuous tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động, sự kiện đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.


By this time yesterday, she was working at home.

- để diễn tả một hành động, sự kiện đang diễn ra thì hành động, sự kiện khác bất ngờ xen ngang.


When I came, she was watching the documentary film.

- để diễn tả những hành động, sự kiện diễn ra làm nền cho những hành động, sự kiện khác.


She walked slowly along the river. It was raining heavily, people were hurrying to come back home.

7.
Thì quá khứ hoàn thành (the past perfect tense) được sử dụng:


- để diễn tả một hành động, sự kiện đã kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ hay trước một hành động, sự kiện khác trong quá khứ.


By the time she came back home, we had left the house.

8.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (the past perfect continuous tense) được sử dụng:


- để diễn tả những hành động, sự kiện bắt đầu trước một thời điểm xác định trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm đó (thường đi với since hoặc for).


When I came, he had been learning the new lesson for ten minutes.

9.
Used to/ would


Used to được sử dụng để diễn tả những thói quen, trạng thái trong quá khứ, đặc biệt để thể hiện sự đối lập với hiện tại.


He used to collect stamps when he was a child, but he hasn’t collected for 2 years.


Would được sử dụng để diễn tả thói quen trong quá khứ. Would không được sử dụng với động từ chỉ trạng thái.


My son would make noise in the class when he was a primary student.

10.
Thì tương lai đơn (the future simple) được sử dụng:


- để diễn đạt sự suy đoán về những hành động, sự kiện thực tế sẽ xảy ra trong tương lai.


She will become a doctor in the future.

- để đưa ra giả thiết trên thực tế.


Listen! Someone is shouting outside. That will be Henry.


- để diễn đạt những quyết định tức thì.


I haven’t locked the car. I shall do it now.


• be going to được sử dụng:


- để diễn đạt các kế hoạch và dự định trong tương lai.


My father is going to fly to Bangkok tomorrow.


- để diễn đạt những hành động, sự kiện sẽ diễn ra dựa trên những bằng chứng trong hiện tại.


The sky is getting dark. It is going to rain.


- để thay thế cho will trong trường hợp đưa ra các dự đoán.


As we can all see, unemployment rate is going to increase slightly next year.

• was going to được sử dụng để miêu tả các sự kiện trong quá khứ đáng nhẽ đã xảy ra nhưng trong thực tế lại không.


She was going to Hanoi National University, but at last she decided to study abroad.

11.
Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng:


- để diễn đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần đã được sắp xếp bố trí trước.


Tonight she is leaving for Paris. She has bought a return air ticket.

12.
Thì hiện tại đơn được sử dụng:


- để diễn tả các hành động trong tương lai đã được lên kế hoạch từ trước (giờ chạy tàu xe, thời gian biểu, thời khóa biểu).


Tomorrow our first lesson begins at 7a.m.


• be to, be about to, be due to:


- be to được dùng để diễn đạt những sự sắp xếp sẽ diễn ra trong tương lai.


His best friend is to have a wedding party next week.


- be about to được dùng để diễn đạt những hành động, sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai rất gần.


Look at the stage! Our idol is about to appear.


- be due to được dùng để diễn đạt những hành động, sự kiện được hi vọng sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.


The English course is due to start tomorrow.

13.
Tương lai tiếp diễn được sử dụng


- để diễn đạt những hành động, sự kiện kéo dài sẽ diễn ra trong tương lai.


By this time next week, she will be taking a seminar in Ho Chi Minh City.


- để diễn đạt những hành động, sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước.


The concert will be showing on television next month.

14.
Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn:


- được sử dụng để diễn đạt những hành động, sự kiện sẽ được hoàn thành hoặc sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian khi nhìn từ một thời điểm trong tương lai.


By this time tomorrow, we will have left home for the airport already.

15.
Các động từ chỉ trạng thái (state verbs):


- Các động từ chỉ trạng thái thường không được sử dụng với các thời tiếp diễn.


She prefers studying English to math.


- Một số động từ chỉ trạng thái bao gồm: belong, consist, own, possess, like, love, prefer, understand, mean, seem, realize, regret,...


- Một số động từ có thể diễn tả cả ý nghĩa hành động (action meaning) và ý nghĩa trạng thái (state meaning). Với ý nghĩa trạng thái, động từ cũng không được chia ở các thời tiếp diễn.

	be:

She is so clever.

Recently she is being very gentle.
	have:

They have a three-year boy.

She was having dinner when the phone rang.

	think:
I think you are right.

She is always thinking of her daughter.
	see/ hear:

I see you have a new hat.

He is seeing his doctor because he is ill.

	smell, taste, feel:

This cake tastes very delicious.

My mother is tasting the new dish now.
	weigh, measure:

My school bag weighs about 2 kilos.

The man is weighing his suitcase.


EXERCISES

I.Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1.Winter _____ the coldest season in a year.

A. is

B. was


C. has been

D. will be

2.I _____ him about this matter many times but he often ignores.

A. tell

B. told


C. have told
D. had told

3.I _____ your house next weekend. Please prepare something to welcome me.

A. shall visit
B. visit


C. would visit
D. am visiting

4.Now we _____ them singing in chorus in the church.

A. are hearing
B. heard

C. hear

D. have been hearing

5.Yesterday at this time, I _____ dinner with my family.

A. had

B. was having
C. were having
D. have

6.She _____ for the train for two hours but it has not come yet.

A. has waited
B. is waiting
C. waited

D. has been waiting

7.Last night we _____ television when the power _____.

A. watched/ failed


B. were watching/ fails

C. were watching/ failed

D. had watched/ failed

8.When I came last year, they were building the hotel but now they _____ building yet.

A. finished

B. don’t finish
C. didn’t finish
D. haven’t finished

9.She often _____ to work but today she _____ a train.

A. drives/ took
B. drives/ is taking
C. drove/ is taking
D. drove/ takes

10.Columbus _____ America more than 500 years ago.

A. discovered
B. has discovered
C. discovers
D. has discovered

CHUYÊN ĐỀ 5: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)

I. Basic usage

- What is always true: present + present


If I work late, I get tired.


If the water is boilding/ has boiled, it means the food is nearly ready.

- What was always true: past + past


We went home early if it was foggy.


If it was snowing, we stayed at home.

- Real situations: present + future

Here we think that the outcome is really possible.


If you keep driving like that, you’re going to have an accident.


If you see Mark, tell him I’ll ring him tomorrow.

- Hypothetical situations: past + would

These are unreal or imaginary situations.


If I knew the answer, I’d tell you.


If I was having a party, I wouldn’t invite Marcia.

The verb be usually takes the form were for all persons in these sentences, though was is used in everyday speech. Note that in the first person it is possible to use should instead of would.


If I left home, I think I should be lonely.

- Hypothetical past situations: past perfect + would have

These refer to past events.


If I had known you were coming, I would have met you at the station.

- With modals

Possible situations in the present


If you get wet, you should change your clothes immediately.


If you come early, we can discuss the problem together.

Hypothetical situations


If I had the money, I could help you.

Hypothetical past situations


If you hadn’t reminded me, I might have forgotten.

II. Variations

- If only

This adds emphasis to hypothetical situations. With past events it adds a sense of regret. The second part of the sentence is often left out.


If only I had enough time!


If only I hadn’t drunk too much, this wouldn’t have happened!

- Unless and other alternatives to if

Unless means only if not.


I’ll go ahead and get the tickets unless you call me this afternoon.

(This means: If you call me this afternoon, I won’t get the tickets.)

If one situation depends on another, if can be replaced by as/ so long as, provided or only if.


I’ll do what you say provided the police are not informed.

Even if describes how something will happen whatever the condition.


Even if it rains, we’ll still go for a picnic.

- Past events with results in the present: past perfect + would


If Jim hadn’t missed the plane, he would be here by now.

- Should

After if, this makes the possibility of an event seem unlikely.


If you should see Ann, could you ask her to call me?

(This implies that I do not expect you to see Ann.)

- Were to

This also makes an event seem more hypothetical.


If I were to ask you to marry me, what would you say?

- Happen to

This emphasizes chance possibilities. It is often used with should.


If you happen to see Helen, could you ask her to call me?


If you should happen to be passing, drop in for a cup of tea.

- If it were not for/ if it hadn’t been for

This describes how one event depends on another.


If it weren’t for Jim, this company would be in a mess.


If it hadn’t been for their goalkeeper, United would have lost.

- Will and would: politeness and emphasis

These can be used as polite forms.


If you will/ would wait here, I’ll see if Mrs Green is free.

Will can also be used for emphasis, meaning ‘insist on doing’.


If you will stay out late, no wonder you are tired! (insist on staying out)

III. Other ways of making a conditional sentence

- Supposing, otherwise

Supposing or suppose can replace if, mainly in everyday speech.


Supposing you won the lottery, what would you do?

Otherwise means ‘or if not’. It can go at the beginning or end of the sentence.


If you hadn’t given us directions, we wouldn’t have found the house.


Thanks for your directions to the house. We wouldn’t have found it otherwise.

- But for

This can replace if not. It is used in formal language, and must be followed by a noun form.


If you hadn’t helped us, we would have been in trouble.


But for your help, we would have been in trouble.

- If so, if not.

These can refer to a sentence in a previous sentence.


There is a possibility that Jack will be late. If so, I will take his place.

- Colloquial omission of if

An imperative can be used instead of an if clause in everyday speech.


Sit down, and I’ll make us a cup of tea. (If you sit down …)

- If and adjectives

In expressions such as if it is necessary/ possible it is possible to omit the verb be.


If interested, apply within.


If necessary, take a taxi.

- Formally if can mean ‘although’, usually as if + adjective.


The room was well-furnished, if a little badly decorated.

PRACTICE

I. Complete each sentence with a suitable form of the verb in brackets.

1.
Now we’re lost! If you (write down) had written down Mary’s directions, this (not/happen) ____________________.

2.
Why don’t we emigrate? If we (live)____________________ in Australia, at least the weather (be)____________________ better!

3.
I’m afraid that Smith is a hardened criminal. If we (not/ punish)____________________ him this time, he (only/commit)____________________ more crimes.

4.
Thanks to Dr Jones, I’m still alive! If it (not/be)____________________ for her, I (be)____________________ dead for certain.

5.
I’m sorry I can’t lend you any money. You know that if I (have)____________________ it, I (lend)____________________ it to you.

6.
Don’t be afraid. If you (touch)____________________ the dog, it (not/bite)____________________.

7.
In those days, if you (have)____________________ a job, you (be)____________________ lucky.

8.
It’s always the same! If I (decide)____________________ to leave the office early, my boss (call)____________________ me after I’ve left!

9.
What a terrible thing to happen! Just think, if we (not/miss)____________________ the plane, we (kill)____________________ in the crash.

10.
Did you enjoy your meal? If you (finish)____________________ eating, I (clear away)____________________ the plates.

II.
Correct any verb forms which are impossible or inappropriate.

1.
If you haven’t received a letter yet, you haven’t got the job. possible

2.
If it isn’t for David, we are missing the bus. __________

3.
If it’s raining, we go to the pub on the corner instead. __________

4.
If you didn’t lend us the money, we would have gone to the bank. __________

5.
If you should happen to change your mind, drop me a line. __________

6.
If it wasn’t for the rain, we would have been home by now. __________

7.
If you will drive so fast, no wonder the police keep stopping you. __________

8.
If I knew you were coming, I would have met you at the airport. __________

9.
But for you helped us, we would have taken much longer. __________

10.
If Jack joins the team, I’m leaving. __________

III.
Read each sentence and decide which ending (A, B or C) best fits each space.

1.
If you’d told me you were coming


A. I can get some food in.


B. I’d have found us something to eat.


C. I made a lovely dish.

2.
If you’re too ill to come


A. I’ll come over and see you.


B. I wouldn’t have done all this for you.


C. I asked someone else.

3.
If I’d known you weren’t coming


A. I wouldn’t be very upset.


B. I would like to know why.


C. I wouldn’t have gone to so much trouble.

4.
If you’re not coming


A. perhaps you’d have the courtesy to tell me.


B. we’d never have met.


C. you’d be so lucky.

5.
If only you’d come


A. I’ll be the happiest girl alive.


B. I’d have had a lonely time.


C. I would look forward to it.

6.
If you do decide to come


A. the party’s always a success.


B. I won’t be coming either.


C. let me know.

7.
If you really don’t want to come


A. I’ll understand.


B. I can’t be sure.


C. tell me tomorrow.

IV.
Complete each sentence with a phrase containing a suitable form of the verb in brackets.

1.
If I were (say) to say I loved you, what would you do?

2.
If it (rain) ____________________ I would have gone out for a walk.

3.
If only you’d told me it was a surprise party, I (say)____________________ anything to Uncle Dave!

4.
Thanks for your help with the garden; I (do)____________________ it without you.

5.
If only Mick had come to the disco, then we (have)____________________ a great time!

6.
(pay)__________ the phone bill today, the phone will be cut off.

7.
If I (had)__________ your tools, I wouldn’t have been able to fix the car.

8.
Those wires look a bit dangerous; (touch)____________________ if I were you.

9.
If I (be)____________________ the goalkeeper’s heroics, we would have lost the match.

V.
Rewrite each sentence three times so that it contains the word in CAPITALS.

1.
We won’t go away if the weather is bad.


_________________________________________________ UNLESS


_________________________________________________ ONLY


__________________________________________________ STAY

2.
If you hurry up you won’t be late.


____________________________________________________ DON’T


___________________________________________________ OR


____________________________________________________ WANT

3.
If the offered you the job, would you accept?

______________________________________________________ WERE TO

_____________________________________________________ SHOULD

______________________________________________________ HAPPENED

4.
Without your help, I would have given up years ago.

___________________________________________________ HADN’T BEEN


_________________________________________________ BUT


_________________________________________ HADN’T HELPED

5.
I’ll lend you the money on condition that you pay it back next week.


________________________________________________ PROVIDED


_________________________________________________ LONG
____________________________________________________ ONLY

VI.
Complete the text by writing one word in each space.


Mr Jeffries, I have decided against a prison sentence in your case. You may walk free from this court on (1) condition that you report to Chesham police station every Friday for the next six months. Should you fail to (2)__________ so, you will be given one warning; and if you persist (3)__________ failing to meet this obligation, you will return to this court for a harsher sentence. (4)__________ you can present good reason why you were unable to report to the station, you will (5)__________ yourself in severe trouble. If you are (6)__________ to attend because of illness, please note that a medical certificate must be produced, signed by your doctor, proving your state of health. You should realize that (7)__________ for your previous good conduct, I would (8)__________ had no hesitation in imposing a prison sentence. And I shall not forget that if your friend had (9)__________ intervened in the fight, you might (10)__________ seriously injured the defendant.

VII.
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given.

1.
I didn’t have the money so I didn’t buy a new suit.


would


If I had had the money I would have bought a new suit.

2.
If you are in London by any chance, come and see me.


happen


If you ______________________________________, come and see me.

3.
If you insist on doing everything yourself, of course you’ll feel tired!


will


If you _______________________________, of course you’ll feel tired!

4.
Please take a seat, and I’ll inquire for you.


will


If you ____________________________________, I’ll inquire for you.

5.
If you do the shopping, I’ll cook lunch.


and


You _________________________________________ I’ll cook lunch.

6.
If Pauline hadn’t been interested, the project would have been abandoned.


interest


But ______________________ the project would have been abandoned.

7.
The fire was brought under control thanks to the night-watchman.


for


If it hadn’t ________________________________ got out of control.

8.
Dick is in prison because a detective recognized him.


if


Dick wouldn’t _________________________________ recognized him.

9.
I am not tall enough to reach the shelf.


taller


If I ___________________________________________ reach the shelf.

10.
But for Helen acting so wonderfully, the play would be a flop.


wonderful


If it __________________________________ the play would be a flop.

11.
It won’t make any difference if City score first; United will still win.


even


United _______________________________________ City score first.

12.
Getting up early makes me feel hungry.


get


If ______________________________________ makes me feel hungry.

VIII.
Complete each sentence using the cues in brackets.

1.
That was a lucky escape! If I (fall/break leg) had fallen, I’d have broken my leg.

2.
If you (finish/with my pen) __________, I’d like it back please.

3.
Unless Pete (try/harder) __________, he won’t win the competition.

4.
If you took more time over your work, you (not make) _________ so many mistakes.

5.
But for Sally’s bravery, Jim (drown) __________.

6.
If you’d told me you were coming, I (buy) __________ more food.

7.
If (it/not be) __________ for Mary, the deal wouldn’t have gone through.

8.
If (I/be) __________ late, you’d better start without me.

9.
If Ann had known Tom wasn’t coming, she (not/go) __________ to so much trouble.

10.
(finish/the painting) __________ by Friday, and we’ll pay you extra.

IX.
Complete the text by writing one word in each space.


Dear Sir or Madam,


We would like to remind you that your account is two months overdue. We are prepared to allow you another ten days to settle your account. However, (1) if you fail to play your outstanding bills within ten days you leave us with no alternative but to take legal action. That is, (2)__________ we receive full payment by 20th March, we will refer this matter to our legal department. If (3)__________, we are prepared to make a claim in the Small Claims court for the money owned plus interest. 


(4)__________ you be experiencing financial difficulties, please contact our Finance Department. (5)__________ that you settle your account within the specified time period, we will (6)__________ happy to continue to do business with you. However, we (7)__________, if necessary, take the regrettable step of closing your account. We are sorry that this situation has arisen, but if you had paid your bills over the last two months, we (8)__________ not be in this position now. On the other hand, you (9)__________ have settled your account in the last two days. If (10)__________, please accept our apologies for this letter.

Yours faithfully

Brian Eccles
Customer Services

Wood View Office Supplies

CHUYÊN ĐỀ 6: 

General rule:

	
	NGƯỜI
	VẬT

	Subject
	WHO
	WHICH

	Object
	WHOM
	WHICH

	Possessive

adjective
	WHOSE
	       WHOSE/

    OF WHICH


1. who:

We meet the man. He is a professor.

We meet the man  who is a professor



S

2. whom:

She talked to the boy. We met him in the zoo.

She talked to the boy  whom we met in the zoo.




       





which

a. He shouted at the dog. It barked loudly.

 He shouted at the dog  which barked loudly.





S

b. The dog barked loudly. He called it.

 The dog    which he called barked loudly.



O

3. whose + N: thay thế cho tính từ sở hữu (his / her / their ..)

a. The teacher was angry. The students didn’t pay attention to his lesson.

The teacher  whose lesson the students didn’t pay attention to was angry.


         O 

b. Do you know the woman? Her son has lost.

 Do you know the woman  whose son has lost?


                                 S

4. That: thay thế cho: Who, whom, which… (that không theo sau dấu phảy hoặc giới từ)

The girl won the championship. She was really talented.

The girl that (= who) was really talented won the championship.

5. of which:

We should throw away the table. The leg of the table was broken.

We should throw away the table       the leg of which / of which the leg was broken.



     

                      whose leg








6. where: thay thế cho giới từ chỉ nơi chốn hoặc “there”

* N (place)  + where + clause

a) This is the town. I was born in the town.

 

          Adv of place

  This is the town in which I was born.

  This is the town where I was born.

b) Do you know the village? He lived there.

     Do you know the village where he lived? 

Ghi chú: trường hợp dưới đây phải dùng “which”

Ex: This is the town. I like   it best.



          O

             → This is the town which I like best.

7. when: thay thế cho cụm giới từ chỉ thời gian hoặc “then”

 National day is the day. Our nation was completely liberated on that day.

National day is the day when our nation was completely liberated.

8. why : thay thế cho cụm từ “ for the reason”

Does he know the reason? He left for that reason.

Does he know the reason why he left?

9. It’s _______ that / who + clause: chính là (cấu trúc nhấn mạnh)

a) Peter must clean the window

     It’s Peter who / that must clean the window.

b) Your dog bit the old man.

    It was your dog that bit the old man. (không được dùng which trong trường hợp này)

c) They were captured because he was incompetent

   It was because he was incompetent that they were captured.

EXERCISES

I. Circle the best option to complete each sentence: 

1. The scientist _________ invention was a success became famous

a. who


b. whose

c. which

d. that

2. The man _________ you met at the party was a famous film star

a. who


b. that


c. whom

d. all are correct

3. My neighbour, _________ brother is an actor, gave me some theatre tickets

a. who


b. whom

c. which

d. whose

4. We are talking about the writer _________ latest book is one of the best-sellers this year

a. which

b. who


c. whom

d. whose

5. The people _________ called me yesterday want to buy your house

a. who


b. whose

c. whom

d. which

6. A newspaper _________ is published everyday is called a daily newspaper

a. who


b. which

c. that

d. b and c 

7. That is the man _________ told me the bad news

a. who


b. whom

c. whose

d. which

8. Bologna in Northern Italy is the place _________ Guglielmo Marconi was born

a. there


b. where

c. what

d. which

9. The boy _________ eyes are brown is my friend

a. who


b. whose

c. which

d. whom

10. My uncle _________ you met yesterday is a lawyer

a. which

b. what


c. whose

d. whom
II. Fill the blanks with Relative pronoun or Relative adverbs, put commas when they are needed

1. The book _________ I need can’t be found in the library 

2. Here is the beach _________ is the safest for swimmers

3. Do you know the American woman _________ name is Margaret Mitchell? 

4. Jim _________ I have known for ten years is one of my closest friends 

5. That woman _________ name I don’t remember is a doctor 

6. Children enjoy reading the books _________ have coloured pictures 

7. The noise _________ he met woke everybody up 

8. I know a place _________ roses grow in abundance 

9. We must find a time ________ we can meet and a place _________ we can talk 

10. The teacher with ________ we studied last year no longer teaches in our school 

11. Mr. Brown _________ is only 34 is the director of this company 

12. Let me see all the letters _________ you have written 

13. Is there anyone _________ can help me do this? 

14. Alexander Flemming _________ discovered penicillin received the Nodel Prize in 1945 

15. We saw many soldiers and tanks _________ were moving to the front 
III. Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it

1. Jane is the president of the club

The girl who 


2. The man that we are talking about is a famous scientist

The man 


3. The tree that we picked these fruits from is in front of the house

The tree 


4. The city that we were born in is very large

The city 


5. Do you remember the day? We first met on that day

Do you 


IV. Combine each pair of sentences below

1. The officer wasn’t very friendly. I spoke to him yesterday

2. The dog was very frightened. The boys threw stones at it

3. The road was built in 1980. We are driving on it

4. Did you see the letter? It came yesterday morning

5. The man called the police. His wallet was stolen

6. My father goes swimming every day. You met him this morning

7. I love my parents’ house. I was born in that house

8. The town is small. I grew up there

9. I’ll never forget the day. I first met you then

10. The picture was beautiful. She was looking at it

11. This is the house. We often stay in this house in the summer

12. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year

13. You sent me a present. Thank you very much for it



14. Mary and Margaret are twins. You met them yesterday

15. I like standing at the window. I can see the park from this window

16. I do not know the reason. She left school for it

17. The police want to know the hotel. Mr. Foster stayed there two weeks ago

18. The man is a famous actor. You met him at the party last night

19. There are some words. They are very difficult to translate

20. The woman was a secretary. We were waiting for her. 

21. Sandra works in advertising. You were talking to her

22. The man is very young. You are driving his car

23. Who is the woman? Our teacher is talking to her.

24. The day was rainy. She left on that day

25. The city was beautiful. We spent our vacation there

26. That man is an artist. I don’t remember the man’s name

V. Choose the best answer among A, B , C or D.

1. Genghis Khan, _________ name means “very mighty ruler”, was a Mongol emperor in the Middle Ages.

A.  whom 
B.  whose
C.  who 

D. how

2. The children _____ sang at the Mayor's parade were from the local school.

A.  whose 
B.  where            C.  who 

D. whom

3. Galileo, _____ published works proving that the Earth revolves around the Sun, continued his scientific experiments even when he went deaf and blind.

A.  when 
B.  who 
C.  where               
D. whose

4. The school programme _______ has been interrupted by revision tests requires a regular course study.

A.  whose
B.   who
C.   what

D. that


5. Credit ______ is given in this semester requires approximately three hours of classroom work.

A.  which
B.  what
C.   when

D. where

6. Two courses ______ have the same subjects are in different times.

A.  that
B.  what
C.  when

D. where

7. You may enroll our course by e-mail _______ can be faster than other registration forms.

A.  who
B.  where
C.  which

D. when

8. The girl ______ dress you admire has been working for an expo company since she left school.

A.  who
B.  what
C.  whose

D. whom

9. The young man ______ was released after the court was found innocent of all the charges against him.

A.  who
B.  who he
C.  which

D. whose

10. Is that the same film ______ we watched last year?

A.  when
B.  which
C.  why

D. who

11. The girl _____ I borrowed the dictionary asked me to use it carefully.

A.  whose
B.  from whom
C.  from whose

D. whom

12. The pupils _____ we took to the amusement park behaved themselves very well.

A.  whose
B.  with whom
C.  whom

D. which

13. Bournemouth, _______ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired.

A.  that
B.  what
C.  which

D. in which

14. Thatcher, ______ birthplace was above a shop in the small English town of Grantham, became Prime Minister of Britain four years after she had become the leader of the Conservative Party in 1975.

A.  where
B.  whose
C.  in which

D. which

15. First jeans, ______ became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine, were made by two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss.

A.  that
B.  whose
C.  of which

D. which

16. The first television picture _________ John Logie Baird transmitted on 25 November, 1905 was a boy ______ worked in the office next to Baird's workroom in London.

A.  which / whomB.  who / which
C.  that / whose
D. that / who

17. Felix Hoffman, a 29-year-old chemist _______ worked for the German company Bayer, invented the drug Aspirin in April 1879.

A.  where
B.  whose
C.  whom

D. who

18. Joyce Bews, ______ was born and grew up in Portsmouth on the south coast of England, _______ she still lives, was 100 last year.

A.  that / in which    
 B.  who / whereC.  that / where
D. who / that

19. The big clock ________ used to strike the hours day and night was damaged during the war and has been silent ever since.

A.  whose
B.  that is
C.  what

D. which

20. The pollution ______ they were talking is getting worse.

A.  that
B.  about which
 C.  which

D. whom

21. The engineer ______ our company relies is on holiday.

A.  who
B.  on whom
C.  whose

D. whom

22. The dam ______ they plan to build will cover acres of forest.

A.  which
B.  to which
C.  whom

D. where

23. He is a talented cricket player ______ abilities include fast bowling and powerful batting.

A.  where 
B.  whose 
C.  whom              D. of which

24. Eastern Rwanda is very different from the South-west, _____ monkeys, birds and orchids thrive in the high altitude primary forest.

A.  when 
B.  where 
C.  which                D. why 

25. Wednesday is the day _________ a tour guide leads a tour around the town's historical places.

A.  when 
B.  which 
C.  whose             
D. where 

26. Robert Riva, an Italian ____ used to play for Cremonese, now coaches the Reigate under 11's football team.

A.  when 
B.  which 
C.  where          

D. who

27. The town _________ the folk festival is taking place is usually a quiet resort.

A.  when 
B.  where 
C.  whom          
D. which 

28. As a celebrity ______ many children admire, it is important for her to act responsibly.

A.  when 
B.  where
C.  whom 
D. whose

29. We always hold a family barbecue in our garden on Independence Day, ______ was on a Tuesday this year. 

A.  what 
B.  that 
C.  when            D. which 

30. When I was at school, there was a girl in my class ______ skin was so sensitive that she couldn't expose her skin to the sun even with cream on. 

A.  where 
B.  whose 
C.  whom           
D. that

31. We'll row until the spot _____ the river bends and then we'll turn back.

A.  where 
B.  when 
C.  whose           D. which 

32. On the days ______ I feel I need to reflect on the past and plan my future, I sit by the river and watch the swans swim past.

A.  when 
B.  where 
C.  whose           D. which

33. My mother's Elvis Presley tape, ________ she listened to every day, has broken in the music centre.

A.  whose 
B.  that 
C.  where           D. which

34. Unfortunately, the friend with ________ I intended to go on holiday to Side is ill, so I'll have to cancel my trip.

A.  who 
B.  whom 
C.  where           D. that 

35. According to the research, the time at _____ most road accidents happen is early evening.

A.  when 
B.  which 
C.  whose          
D. that 

36. The new stadium, ____ will be completed next year, will seat 30,000 spectators.

A.  what 
B.  where 
C.  when            D. which

37. Blenheim Palace, _____ Churchill was born, is now open to the public. 

A.  when 
B.  where 
C.  which           D. whose

38. Students _______ register for courses do not have any problems.

A.  whom 
B.  who
C.  what
D. when

39. August 23rd is the last date ______ you may transfer to another course.

A.  which
B.  on which
C.  why
D. what

40. Our course needs some requirements ______ are listed here.

A.   what
B.  when
C.  which
D. where

41. Before coming to my office, please check the  appointment ________ are listed in my official calendar.

A.  that
B.  why
C.  when

D. where

42. I never forget the time ____ my motorbike broke down in a very crowded street.

A.   where
B.  what
C.  when

D. in which

43. I couldn't remember the time ______ there was no internet.

A.  what
B.   who
C.  which

D. when

44. The restaurant ______ we had our dinner was the most expensive in this city.

A.  where
B.  which
C.  when

D. that


45. The top model about ______ I was telling you is on TV now.

A.  who
B.  which
C.  that

D. whom

46. Are you the student ______ mother called me yesterday?

A.  whose
B.  who
C.  that

D. when

47. Mary, _____ has only been in Japan for 3 months, speaks Japanese perfectly.

A.  that
B.  whom
C.  which

D. who

48. Who is your daughter? She is the child ______ has long, straight hair.

A.  whose
B.  who
C.  which

D. when

49. I don't think my ex-girlfriend will remember the day _____ we  saw each other for the first time.

A.  which
B.  on which
C.  at which

D. why


50. August is the month ______ I always give my birthday parties.

A.  which
B.  in which
C.  what

D. why


51. The purse ______ she had lost last week was found yesterday.

A.  which
B.  what
C.  whose

D. whom

52. The old lady ______ we were travelling told us her life story.

A.  of whom
B.  with whom
C.  whose

D. whom

53. She says the exam, _________ she took yesterday, was full of hard questions.

A.  which
B.  of which
C.  whom

D. of whose

54. I called my cousin, ______ is a mechanic, to fix my car, ______ was broken.

A.  who/ which
B.  that/ all of which
C.  who/ all of which  
D. who/ what

55. My only blue tie, _______ Richard wants to wear, is really an expensive one.

A.  that
B.  whose
C.  which

D. whom

56. This is the village ______ my family and I lived for six years.

A.  in which
B.  that
C.  on which

D. in where

57. She is a famous actress ______ everybody admires.

A.  to whom
B.  whom
C.  to which

D. of whom

58. The food ______ I like best of all is pie alamode.

A.  who
B.  whose
C.  whom

D. that


59. Justine, ______ parents live in Christchurch, has gone to Southampton.

A.  whom
B.  which            C.  to whom

D. whose

60. The  old building _____ was behind the local church fell down.

A.  of which
B.  which            C.  whose

D. whom

61. They would like a teacher _____ native language is English.

A.  who
B.  whose
C.  whom

D. that


62. The person with ________ she's been working is very friendly.

A. who
B. That
C. which

D. whom

63. My nephew ______ chose a lot of toys at the Toy World store for his father, ______ is my elder brother, paid a large amount of money.

A.  which / whose    
B. whom / who

C. Which / who
D. who / who

64. This is the time of month ______ a lot of retired people are waiting in queues in front of the banks for their pensions.

A.  when
B.  which
C.  whom

D. where

65. The man ______ was in charge of the management didn't seem friendly to us at all.

A.  who
B.  whom
C.  where

D. when

66. The physics teacher, ______ behaviour I don't like much, makes things harder for the students.

A.  who
B.  that
C.  whom

D. whose

67. The farmer says he can't remember a time  ________ the winter was as severe as it is this year.

A.  which
B.  when
C.  where

D. whose

68. I think the Chinese are the people 
______ habits are the most peculiar to us.

A.  which
B.  whom
C.  when

D. whose

69. I saw several buildings, _________ were damaged by the earthquake.

A.  most of which      B.  most of them

C.  all of whom
 D. some of whose     

70. The people to _________ she was speaking didn't know German.

A.  who
B.  whose
C.  that

D. whom

VI. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.
1. Every student who majors in English are ready to participate in the orchard contest.

        A                          B                      C                                D

2. Do you know the reason when English men travel to the left?


   A         B            C

                 D

3. She is the most beautiful woman whose I have ever met

           A      B                                       C                  D 

4. Mother’s Day is the day when children show their love to their mother on.

           A                    B                                          C                               D

5. The New Year Day is the day where all my family members gather and enjoy it together.

                  A                                   B                                               C                            D

6. It is complicated because pollution is caused by things when benefit people. 

                 A               B                           C                        D  

7. The policeman must try to catch those men whom drive dangerously.

              A                                B                          C                      D

8. He was very surprised when he visited London, in that the drivers always drive on the right hand side of the street.

                          A              B                                       C                                                   D

9. That is the man who he told me the bad news.

       A               B            C                     D

10. I don’t know the reason on when Jonathan was sacked.

               A
   B
 C                  D

11. The singer about who I told you yesterday is coming here tomorrow.

                            A              B                                C                     D

12. The man whom helped you yesterday is a television reporter.

  A               B                                      C                           D

13. What is the name of the girl whom has just come in?


    

               A      B                             C               D

14. Do you know the reason when Englishmen travel on the left side of the streets?

              A                   B         C                          D 

15. If you want a particular book, the person to see is the librarian she is wearing glasses.     
      A                          B                                      C                                D                      

16. I enjoyed the book that you told me to read it.

               A  
           B
             C
    D

17. That commentator, his name I have forgotten, is very well-known.

                      A                   B                  C                                D

18. Amelia Earhart, that was one of the pioneers in aviation, attempted to fly the world in 1937, but she and her plane mysteriously over disappeared the Pacific Ocean. 

19. Sunday is a day where we expect.

         A              B        C             D

20. Have you ever been to Da Lat when my father has a lovely house?

         A                         B                 C                                D

VII. Choose one sentence that best rewrites the sentence given:

1. This man studies biology. What do you call him?

A. What do you call a man who studies biology? 


B. What do you call a man, who studies biology? 

C. What do you call a man studies biology?               

D. What do you call a man whom studies biology?

2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well- known throughout the world.

A. Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.  

B. Hemingway, whose is name well- known throughout the world, developed a very concise writing style. 

C. Hemingway, whose name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.

D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well- known throughout the world.

3. This is the battle field. The soldiers fought there.

A. This is the battle field which the soldiers fought. 
 

B. This is the battle field that the soldiers fought. 

C. This is the battle field where the soldiers fought there.

D. This is the battle field where the soldiers fought.

4. He was born in 1983.There was a severe drought that year.

A. He was born in 1983 when there was a severe drought. 


B. He was born in 1983 when was there a severe drought

C. When there was a severe drought in 1983 he was born.  



D. He was born in 1983, there was a severe drought when

5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.

A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.

B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl. 

C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl. 

D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.

6. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.

A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.        
B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.

C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.        
D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.

7. There was a candle which burnt in the room.

A. There was a candle burning in the room.                 B. There was a candle burnt in the room.
C. There was a candle to burn in the room.                  D. There was a candle to be burnt in the room.
8. I see a boy who is running in the street.

A. I see a boy running in the street.                                B. I see a boy to running in the street.

C. I see a boy to run in the street.                                    D. None is correct. 

9. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.

A. He drew from the bag a watch given for his birthday.    

B. He drew from the bag a watch been given for his birthday. 

C. He drew from the bag a watch had given for his birthday.                          

D. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.

10. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.

A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.             

 B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.

C. One of the drivers brought by Steward came over to me.                               

D. One of the drivers bring by Steward came over to me.

VIII. Change adjective clauses to Phrases (V-ing , V3 or To V).

1. There is someone who is knocking at the door. 

2. Passengers who travel on planes shouldn’t smoke. 

3. The photographs which were taken by my son were extraordinary. 

4. What can you do about a dog which is barking all  night?

5. Is there any good place where we can stay tonight?

6. We have an apartment which overlooks the park. 

7. The last person who leaves the room must turn off the light. 

8. Trains which leave from this station take an hour to get to London. 

9. The experiment which was conducted at the university of Chicago was successful. 

10. The ideas that are presented in that book are interesting. 

IX. Join these pairs of sentences, using Relative Pronouns or Adverbs.  

Put the comma(s) when necessary. 

1. I have to find the man. I accidentally picked up his umbrella this morning. 

2. Monday is the day. We will come then. 

3. I’ll never forget the day. I met you on that day. 

4. The town was small. I grew up there. 

5. 1960 was the year. The revolution took place in that year. 

6. I apologized to the woman. I spilled her coffee. 

7. They’re the postcards. They arrived  yesterday. 

8. The  children sang aloud all night. This kept their parents awake. 

9. Maria is studying in New York City. The city is called the “ Big Apple”. 

10. In the room, we saw a lot of children and pets. They sang and danced happily. 


_____________________________________________________________
CHUYÊN ĐỀ 7: 

Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive voice)  là câu mà trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác 

Câu chủ động và câu bị động khác nhau như thế nào?

* Câu chủ động

Cách sử dụng: Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động Ví dụ: Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. Vây nên ta sử dụng câu chủ động.

Dạng thức thông thường của câu chủ động: 
S + V + O
CHÚ Ý: - Động từ trong câu sẽ chia theo thì 

Ví dụ: - My parents are preparing a lot of delicious cakes.

                     S                      V                                 O

Ta thấy chủ thể “bố mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “chuẩn bị rất nhiều bánh  ngon”. Động từ “prepare” chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

* Câu bị động 
Cách sử dụng: Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ: - My money was stolen yesterday.  (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

 Dạng thức của câu bị động 
                                       be + VpII

Trong đó:       be:  động từ “to be”, VpII: Động từ phân từ hai 

CHÚ Ý:      Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

Ví dụ: - The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa mới được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia th́ hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “has been + cooked (động từ phân từ hai). 

Cấu trúc câu bị động trong tiếng anh 
*Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động 
* Chủ động: S + V + O 

* Bị động:      S +  be + VpII + (by + O)

CHÚ Ý

* TÂN NGỮ (O) trong câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động. 

* ĐỘNG TỪ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “be + VpII”. Trong đó “be” chia theo thì và chia theo chủ ngữ. 

      * CHỦ NGỮ (S) trong câu chủ động sẽ biến đổi thành tân ngữ và có giới từ “by” đằng trước (by + O).

Ví dụ: - Chủ động: They will sell their house next year. 

                                   S           V             O

            -> Bị động: Their house will be sold by them next year. 

                                                S        be + VpII    by + O

* Cấu trúc câu bị động với các thì trong tiếng anh

	Các thì
	Chủ động
	Bị động

	1. Hiện tại đơn
	S + V(s/es) + O

Eg: - Mary studies English every day.
	S+ is/am/are + VpII + (by + O) 

Eg: - English is studied by Mary every day.

	2. Hiện tại tiếp diễn
	S + is/am/are + V-ing + O

Eg: - He is planting some trees now.
	S + is/am/are + being + VpII+(by +O)

Eg: - Some trees are being planted (by him) now.

	3. Quá khứ đơn
	S + V-ed + O

Eg: - She wrote a letter yesterday. 


	S + was/were + VpII + (by + O)

Eg: - A letter was written (by her) yesterday.

	4. Quá khứ tiếp diễn
	S + was/were + V-ing + O

Eg: - They were buying a car at 9 am yesterday.
	S + was/were +being + VpII + (by + O) 

Eg: - A car was being bought at 9 am yesterday.

	5. Hiện tại hoàn thành
	S + have/ has + VpII + O

Eg: - My parents have given me a new bike on my birthday.
	S + have/ has + been + VpII + (by + O)
Eg: - A new bike has been given to me by my parents on my birthday.

	6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
	S + have/ has + been + V-ing + O

Eg: - John has been repairing this car for 2 hours.
	S + have/ has + been + being +VpII + (by  + O) 

Eg: - This car has been being repaired by John for 2 hours.

	7. Quá khứ hoàn thành
	S + had + VpII + O

Eg: - He had finished his 

report before 10 p.m yesterday.
	S + had + been + VpII + (by O)

Eg: - His report had been finished before 10 p.m yesterday.

	8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
	S + had + been + V-ing + O

Eg: - I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.
	S + had + been + being + VpII +

(by + O)

Eg: - The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

	9. Tương lai đơn
	S + will + V(nguyên thể) + O

Eg: - She will do a lot of things tomorrow.
	S + will + be + VpII + (by O)

Eg: - A lot of things will be done tomorrow.



	10. Tương lai tiếp diễn
	S + will + be +V-ing + O

Eg: - She will be taking care of her children at this time tomorrow
	S + will + be + being + VpII +

(by O)

Eg: - Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

	11. Tương lai hoàn thành
	S + will + have + VpII + O

Eg: -  She will have finished her studying by the end of this year.
	S + will + have + been + VpII + (by O)

Eg: - Her studying will have been finished by the end of this year.

	12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn
	S + will + have + been + Ving + O

Eg: - I will have been teaching English for 5 years by next week.
	S + will + have +been + being +

VpII + (by O)

Eg: - English will have been being taught by me for 5 years by next week.


I. General rule:

S    +   V   +    O    + …


S     + BE  +    V3     ….  by + O.

   (chia theo thì của câu chủ động)

Ex: - She usually takes my car.

     → My car is usually taken by her.

   - He has sent his son to another school.

→ His son has been sent to another school.

II. Active ( passive:

	1
	V1
	am / is / are + V3

	2
	V2
	was / were   + V3

	3
	am/ is / are + Ving
	am/ is /are + being + V3

	4
	was / were + Ving
	was / were + being + V3

	5
	has  / have + V3
	has / have + been + V3

	6
	had + v3
	had + been + v3

	7
	will / would

can / could        + V0
may / might 

must
	will / would

can / could        +  be + V3
may / might     (nguyên mẫu)

must

	8
	be going to 

have to         +  V0
used to

like

continue 
	be going to 

have to             + be +  V3
used to          (nguyên mẫu)

like

continue

	9
	have  + sb + V0 + sth
	have + sth + V3 + .. +(by +sb)

	10
	get   + sb  + to + V0 + sth

ask

tell
	get   + sth  + V3 + .. + (by sb)

(chỉ được dùng ‘get’)

	11
	give

bring

buy     + sb +  sth

lend

show
	                       given 

                       brought

sb  + be  +      bought  +   sth

                        lent

                        shown

	12
	give

bring

buy    + sth + prep + sb

lend

show
	                 given 

                 brought

sth + be + bought + prep + sb

                 lent

                 shown

	13
	see

hear   + O  + Ving

smell
	               seen

s+ be +  heard   + Ving

               smelt

	14
	see

hear   + O  + V0
smell
	               seen

s + be +  heard   + to  + V0
               smelt

	15
	make  + O  + V0
	s + be + made + to   + V0

	16
	let + sb + v0  + sth
	sb + be + allowed + to + V0

	17
	sb + need + to +V0 + sth
	sth + need + ving

         want

	18
	People + say  +     (that) + S’ + V  ….    

                think                                        

                believe                                              

                report                                     

                rumour                                   

                assume                                   

	
	It + be +  said             +     (that) + S’ + V  ….      

                thought                                        

                believed                                   

                reported                                     

                rumoured                                

                 assumed                                  

	
	S’ + be +  said           +         to +  V0           

                thought                 to + have + V3                        

                believed                                   

                reported                                     

                rumoured                                

                assumed                                  



Ex:
- People say that he is a spy.
→     It is said he is a spy.

→    He is said to be a spy.


- They think that Peter died.
→     It is thought that Peter died.

                



→     Peter is thought to have died.

III. Causative form: (Dạng cầu khiến)

  1.  S + have + sb    + V0  + sth :    nhờ ai làm gì

       S + have  + sth  + V3 … (by + O): 


Ex: She has me carry the luggage.  → she has her luggage carried.

2. S + get  + sb  + to + V0   :  nhờ ai … làm gì 

    S + get +  sth   + V3  ….. (by + O) :         


Ex: They got us to wash the floor.  → They got the floor washed.

IV. Need / want:

      S (vật) +  need   +  Ving  


                      want

        Ex: The house needs fixing/ to be fixed.

               The paint wanted painting.

EXERCISES
I. Multiple choice:

1. The telephone ______________ by Alexander Graham Bell.

A. invented           B. is inventing             C. be invented          D. was invented
2. Mr. Pike ____________the most famous archaeologist in our city.

A. says to be
B. is said to be
  C. is said that
  D. said to be

3. Many people believe that God created the world.

A. It believes that God created the world.
  B. The world is believed God created.
C. God is believed to create the world.
 D.  God is believed to have created the world.
4. _________to be the richest man in the USA.

A. Bill Gates

B. Bill Gates says
C. Bill Gates is
D. Bill Gates is said

5. John is said to have been stolen the money.

A. It is said that John steals the money.
  B. It is said that John was stolen money.

C. People said John was stolen the money
  D. People say that John steals the money

6. It is said that many people are homeless after the floods.


A. Many people say to be homeless after the floods.

B. Many people said are homeless after the floods.

C. Many people are said to be homeless after the floods.

D. Many people are said to have been homeless after the floods.

7. They think visiting the pyramids is interesting.

A. The pyramids are thought interesting to be visited.

B. It is thought the pyramids are visited interesting.

C. Visiting the pyramids is thought to be interesting.

D. Visiting the pyramids is thought to have been interesting.

8. The skyscraper is said to have been built in 1930.

A. They said the skyscraper was built in 1930.

B. It was said that the skyscraper was built in 1930.

C. They are said the skyscraper is built in 1930.

D. It is said that the skyscraper was built in 1930.

9. They predict that a heavy storm will come in the area.

A. A heavy storm is predicted to have come in the area.

B. It is predicted that a heavy storm would come in the area.

C. A heavy storm is predicted to come in the area.

D. It is predicted that a heavy storm came in the area.

10. _________how the ancient Egyptian carried such heavy blocks of stone.

A. People do not know


B. People have not been known

C. It has not known


D. It has not known

11. John ______________The Great Pyramid of Giza.

A. said to have been visited

B. is said to have visited

C. is said to have been visited

D. said to have visited.

12. People say that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed.

A. It was said that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed.

B. Six out of the seven wonders of the ancient world were said to be destroyed.

C. Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have destroyed.

D. Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have been destroyed.

13. It is believed that a buried treasure was hidden in the tomb.

A. They believed that a buried treasure was hidden in the tomb.

B. A buried treasure is believed that was hidden in the tomb.

C. A buried treasure is believed to hide in the tomb.

D. A buried treasure is believed to have been hidden in the tomb.

14. George ____________another trip to Greece.

A. is said to be planned   

 B. said to be planned   
C. said to be planning   

 D. is said to be planning

15. _____________ some precious things stolen from that ancient tomb.

A. People knew that he buys


B. It was known that he has bought

C. They knew that he has bought

D. They know that he bought

16. The X-ray____________ in 1895.

A. is said to have been discovered

B. is said to be discovered

C. said to have been discovered

D. said to discover

17. Beethoven’s Fifth Symphony______________ next weekend.

A. is going to be performed

B. has been performed

C. will be performing


D. will have performed

18.  I hate_____________ personal questions by newly-acquainted friends

A. to be asking
B. be asked


C. being asked
D. of asking

19.  Reagan__________ an actor years ago.

A. is said to be


B. was said being


C. was said have been


D. is said to have been

20.  It__________ that learning a foreign language__________ a lot of time.

A. says / is taken


B. is saying / has been taken

C. is said / takes


D. was said / was taken.

21. The trees________________.

A. were grown by John yesterday in the backyard

B. were grown in the backyard yesterday by John

C. were grown in the backyard by John yesterday

D. in the backyard were grown yesterday by John

22. __________________yet?

A. Have the letters been typed

B. Have been the letters typed

C. Have the letters typed

D. Had the letters typed

23. English has become a second language in some countries where __________for administration, broadcasting and education.

A. is used

B. it is used

C. used

D. being used

24. ___________ the room been cleaned yet?

A. Have 

B. Has


C. Did

D. Was

25.  Lots of houses_____________ by the earthquake.

A. are destroying
B. destroyed
C. were destroying 
  D. were destroyed

26. In the US, the first stage of compulsory education ________ as elementary education.

A. to be generally known  B. is generally known    C. generally known  
D. is generally knowing
27. Education_________ to be the most important element to develop a country.

A. often be considered


B. can often consider

C. often considers


D. can often be considered

28. Portuguese___________ as an official language in this city for three hundred years.

A. has always been spoken

B. has been spoken always

C. has always spoken


D. had always spoken

29. More than ten victims____________ missing in the storm last week.

A. are reported to be


B. are reported to have been


C. are reporting to have been

D. are reporting to be.

30. This car_____________________.

A. was manufactured in Japan by Toyota last year.

B. was manufactured by Toyota in Japan last year.

C. was manufactured last year in Japan by Toyota.

D. last year was manufactured in Japan by Toyota.

31.  I have my teeth checking by the dentist.

       A          B           C             D

32.  These pills should be take every four hours.

     A                 B          C                    D

33.  The letter should been delivered in the afternoon.

    A                          B          C                D

34.  The mail has sent to the wrong address.

                      A      B            C         D

35.  They were questioning by the police.

    A                     B         C        D

II. Change into passive voice.

1. People say that prevention is better than cure.

( It ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. People suppose that Michael eats spiders.

( Michael -----------------------------------------------------------------------------------------

3. It is expected that the strike will end soon.

( The strike --------------------------------------------------------------------------------------

4. The manager must sign the cheque.

( The cheque -------------------------------------------------------------------------------------

5. They haven’t seen their younger son for three weeks.

( The younger son -------------------------------------------------------------------------------

6. They asked me some questions at the interview.

( I ---------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Nobody told me about the meeting.

( I wasn’t ----------------------------------------------------------------------------------------

8. Have you fed the chickens yet?

( Have the chickens ---------------------------------------------------------------------------

9. They didn’t give me the information I needed.

( I ------------------------------------------------------------------------------------------------

10. I never hear him shout at the children.

( He ------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  My parents made me learn harder for the final test.

( I -------------------------------------------------------------------------------------------------

12. No one has used that door for 20 years.

( That door ---------------------------------------------------------------------------------------

13. They showed his photograph on television.

( His photograph -------------------------------------------------------------------------------

14. I don’t want people to make me a fool.

(I don’t want to ---------------------------------------------------------------------------------

15. She dislikes people shouting at her.

( She dislikes being --------------------------------------------------------------------------

III. Change into passive voice.

1. The teacher corrects our exercises at home.

2. Ali’s absence worried his mother.

3. They are building several new schools in our town.

4. We have made great progress in industry, science and medicine.

5. Sam killed a lion last week.

6. You must hand in your report before the end of this month.

7. I had just finished the job when the factory closed.

8. No one has opened that box for the past hundred years.

9. Are you going to mail these letters soon?

10. He should have finished the report yesterday.

11. Scientists began to carry out researches on SIDA two years ago.

12. They say that he is the richest man in our town.

13. I can assure you I will arrange everything in time. 

14. We are to pity rather than despise these homeless boys.

15. We haven’t moved anything since they sent you away to cure you.

IV. Change into passive voice. 
1. She fell into water because somebody pushed her.

2. What ought we to do about this?

3. It is time they brought the cows in.

4. What questions did the examiner set?

5. Somebody must do something for these poor men.

6. Nobody has made mistakes.

7. Nobody has answered my question properly.

8. Somebody has brought this child up badly.

9. The teacher promised Jane a prize if she worked well.

10. Nobody has ever spoken to me like that before.

11. I hate people looking at me.

12. Teachers should make lessons more interesting for school children.

13. I’d like someone to read to me.

14. We shall lock the house up for summer and the old gardener will look after it. 

15. People say tortoises live longer than elephants.

16. One cannot eat an orange if nobody has peeled it.

17. Don’t let the others see you.

18. Did anybody ever teach you how to behave?

19. It surprised me to hear someone had robbed you. 

20. People ought to tell us how much they expect of us.

V. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 

1. "What a beautiful shirt you're wearing!" 

    "Thank you. It ............... especially for me by my mother."

A. is made


B. has made

C. made


D. was made

2. I don't understand why the students didn't keep silent while the speech ............

A. has been made

B. was made

C. would be made

D. was being made

3. This is the first time I have seen this car. Where ..................?

A. did it make
B. did it made
C. was it make
D. was it made

4. Today, many serious childhood diseases .................... by early immunization.

A. are preventing
B. can prevent       
C. prevent

D. can be prevented

5. Whole-grain food products …………….. in most large supermarkets across the United States and Canada.

A. now can purchase
B. can now be purchasedC. now to purchase
D. the purchase of which

6. All that rubbish will have to be ............. at once.

A. get rid of
B. got rid of
C. got rid of
D. getting rid of

7. "What happened to the postman?" "He ...................... to a new town to work."

A. has sent

B. was send
C. was sent

D. sent

8. Excuse me. Is this seat..................?

A. taking

B. took

C. occupy

D. taken

9. There’s somebody walking behind us. I think ................... .

A. we are following

B. we are being followed

C. we are followed

D. we are being following

10. We’re late. The film .................. by the time we get to the cinema.

A. will already start

B. will be already started

C. will already have started
D. will be starting

11. I still can not believe it. My bicycle .................. some minutes ago.

A. was stolen
B. was stealing
C. stolen

D. stole

12. Some funny .................. in class yesterday.

A. happened
B. was happened
C. happens

D. is happened

13. The children’s arm was swollen because he .................. by a bee.

A. stung

B. had stung
C. had been stung
D. had being stung

14. I .................. with you on that subject.

A. am agree
 B. am agreed
C. agreeing

D. agree

15. Many U.S automobiles .................. in Detroit, Michigan.

A. manufacture
B. have manufactured
C. are manufactured
D. are manufacturing

16. When I came, an experiment .................. in the lab.

A. was being holding
B. has been held
C. was being held
D. has held

17. George is .................. Lisa.

A. marry with
B. marry to

C. married with
D. married to

18. Last night a tornado swept through Rockvill. It ............. everything in its path.

A. destroyed
B. was destroyed 
C. was being destroyed D. had been destroyed

19. Dynamite ................... by Alfred Bernard Nobel.

A. have been invented 

B. invented
    C. was invented        D. was being invented

20. .................. this work .................. before you went to Moscow?

A. Will/ have been done     
B. Has/ been done     C. Will/ be doneD. Had/ been done

21. If you  .................. about it, will you be able to answer?

A. are asked
B. ask

C. will be asked
D. asked

22. Do you believe that such a problem can ...................?

A. solve

B. be solving
C. is solved

D. be solved

23. “ Can’t we do something about the situation?”- “ Something ........ right now.”
A. is doing

B. is do

C. is being done
D. has been doing

24. The university .................. by private funds as well as by tuition income.

A. is supported
B. supports

C. is supporting
D. has supported

25. This picture .................... by Johnny when I came.

A. painted

B. was painted
C. was being painted
D. had been painted

26. It must .................. without delay.

A. do

B. have been done 
C. be doing

D. be done

27. This exercise may .................. with a pencil.

A. be written
B. be to write
C. be writing
D. write

28. The money .................. to him 2 months ago, but it .................. back yet.

A. was lent/ had not been given
B. has been lent/ was not given

C. was lent/ has not given
D. was lent/ has not been given

29. She could easily .................. for a top model.

A. be mistaken
B. have mistaken 
C. been mistaken
D. to be mistaken

30. My shirt .................. by my sister on my last birthday.

A. gave

B. was given
C. had been given
D. was being given

VI. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

1. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.    

                               A             B                                 C                                   D

2. The first May Day celebrated in England in 1890.

             A                          B        C                      D 

3. She presented reward for the return of her lost bracelet.

                 A                    B                   C         D 

4. Most of them were build in the nineteenth century and some are very grand.

             A                     B                       C                                     D 

5. Many universities, school classes taught in English even thoughName=7; HotwordStyle=None;  the native language is not English.
       A                                                     B                              C                     D
6. The Americans tend to be informal while they're being received company or coming for a social engagementName=hw12; HotwordStyle=None; .
                                A      B                                                   C                                       D

7. He has given freely of his time by caring for the wounded during the Civil War.
              A           B                               C                      D 

8. Two prisoners were hang this morning by Taliban.

                 A               B                             C      D 

9. Daisy's ring is make of gold.

        A             B    C    D 

10. Hamlet was wrote by William Shakespeare.
                    A       B     C                    D 

11. English is studying by Henry every night.

                   A       B           C             D
12. More people are infecting with HIV this year than they were 5 years ago.

        A                          B                           C                            D 

13. The meeting was be rearranged shortly before it had been due to take place.

                                   A                        B         C                              D 

14. Every possible effort were made by the orphanage to find the boy’s parents.

          A                               B                                           C               D 

15. Cheques  should only be accept with proof of identity.

                                   A            B                      C       D 

16. Dent station is situated on the Seattle to Carlisle railway line, said be the most scenic in the country. 

                                A                                                        B                   C                 D 

17. The last day of the holiday will ended in disaster.

             A                B                     C                D 

18. Do not blame me if the tin-opener is break.

          A       B            C                             D

19. This class has canceled because too few students had registered before registration closed.

                               A                B          C                                 D  

20. This building will have finished by the end of 2020.

                              A           B            C               D 

VII. Choose one sentence that best rewrites the sentence given.

1. He broke my watch.

A. My watch were broken.

B. My watch be broken.   

C. My watch is broken.


D. My watch was broken.

2. The teacher explained the rule to the student.

A. The rule was explained to the student. 
B. The students were explained the rule.

C. The students were explained the rules. 
D. A and B are correct

3. He often asks me to help him.

A. He is often asked to help them.

B. They are often asked to help me.

C. I am often asked to help him.

D. I am often asked him to help me.

4. His friends never forgave his betrayal.

A. His betrayal were never forgiven by his friends.

B. His betrayal was never forgiven by his friends.

C. His betrayal was never forgave by his friends


D. His betrayal never forgave by his friends.

5. I am sure we’ll settle the matter easily. 

A. I’m sure the matter will settle easily.
B. I’m sure the matter will be settled easily.

C. I’m sure the matter will settled easily.
D. I’m sure the matter won’t be settled easily.

6. We sent for the police.

A. The police was sent for

B. The police was sent. 

C. The police were sent for. 

D. The police was sent for us

7. They speak much about this book.

A. This book is much spoken about.
B. This book is much spoken.

C. This book is much about spoken.                  D. This book are much spoken about. 

8. Have they tested all the machines?

A. Have all the machines be tested?
B. Have all the machines been testing?

C. Have all the machines been tested?  
D. Have all the machines been being testing?

9. Does he realize that they are laughing at him?

A. Is he realized that he is laughing at?
B. Is he realized that he is being laughed at?

C. Does he realize that he is laughing at?
D. Does he realize that he is being laughed at?

10. The manager offers me several jobs.

A. I was offers several jobs.

B. I am offered several jobs.

C. Several jobs are offered to me.

D. B and C are correct.

11. We found that they had cancelled the soccer match. 

A. We found that the soccer match had been cancelled.      

B. The soccer match had been cancelled. 

C. The soccer match was found that had been cancelled.     

D. The soccer match was found to have been cancelled by us. 

12. “Did Shakespeare write this play?”

A. Did this play be written by Shakespeare?
B. Was this play written by Shakespeare?

C. This play was written by Shakespeare.
D. Did this play Shakespeare write?

13. Which book do the students love?

A. Which book are done love by the students?                B. Which book is the students loved?

C. Which book are loved by the students?                       D. Which book is loved by the students?

14. How many slums are they going to clear?

A. How many slums are being gone to clear?           B. How many slums are being cleared?

C. How many slums are going to clear?                    D. How many slums are going to be cleared?

15. Who wrote the report on the air pollution?

A. By whom was the report on the air pollution written?  

B. Whom was the report written on the air pollution by?

C. By whom was the report written on the air pollution?

D. All are correct. 

16. Who killed President John Kennedy?

A. By whom President John Kennedy was killed? 

B. By whom was President John Kennedy killed?

C. By whom was killed President John Kennedy?         
D. By whom killed President John Kennedy?

17. How many students are carrying the bookshelf?

A. By how many students are the bookshelf being carried?  

B. By how many students is the bookshelf being carried?

C. By how many students is the bookshelf been carrying?

D. By how many students are the bookshelf be carrying?

18. People say that Mary is a good worker.

A. Mary is said that she is a good worker.               B. Mary is said to be a good worker.

C. It is said to be a good worker.                             D. Mary is said that to be a good worker.

19. It is believed that the man escaped in a stolen car.

A. The man is believed to escaped in a stolen car.      
B. The man is believed to have escaped in a stolen car.

C. The man is believed to escaped in a stolen car.      
D. They believed that the man stole the car.

20. It was thought that the building had been destroyed. 

A. The building was thought had been destroyed.       
B. The building was thought to have been destroyed. 

C. The building thought to be destroyed.                     D. They have destroyed the building.
CHUYÊN ĐỀ 8: MẠO TỪ (Articles)
I- ĐỊNH NGHĨA MẠO TỪ:
Mạo từ là thành phần đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó là một danh từ xác định hay danh từ không xác định.

II- CÁC LOẠI MẠO TỪ:
Có hai loại mạo từ:

- MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH hay còn gọi là MẠO TỪ BẤT ĐỊNH (indefinite articles)

-  MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (definite articles)

1. Mạo từ không xác định: a/ an
+  Mạo từ “a”: đứng trước danh từ đếm được, số ít và danh từ đó phải bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ:

- a house (một ngôi nhà) -> Ta thấy “house” là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được bắt đầu bằng một phụ âm “h” nên ta sử dụng mạo từ “a”.

- a student (một học sinh) -> Danh từ “student” là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được bắt đầu bằng một phụ âm “s” nên ta sử dụng mạo từ “a”.

+ Mạo từ “an”: Đứng trước danh từ đếm được số ít và danh từ đó bắt đầu bằng một nguyên âm (a,e,i,o,u).

Ví dụ:

- an apple (một quả táo) -> “apple” là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được bắt đầu bằng một nguyên âm “a” nên ta sử dụng mạo từ “an”.

- an umbrella (một cái ô) -> “umbrella” là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được bắt đầu bằng một nguyên âm “u” nên ta sử dụng mạo từ “an”.

CHÚ Ý:

+  Một số danh từ đếm được, số ít được bắt đầu bằng một phụ âm “h” + nguyên âm, nhưng ta vẫn sử dụng mạo từ “an” đứng trước vì lúc này “h” là một âm câm (không được đọc).

Ví dụ:

- an hour/ ˈaʊə(r)/  (một giờ) -> “hour” bắt đầu bằng “h” + nguyên âm “o” nhưng do “h” không được phát âm nên ta sử dụng mạo từ “an”.

+ Một số danh từ đếm được, số ít được bắt đầu bằng một nguyên âm “u” và “u” được phát âm là “ju” thì ta sử dụng mạo từ “a” chứ không dùng “an’.

Ví dụ:

- a university/ ˌjuːnɪˈvɜːsəti/  (một trường đại học) -> “university” là danh từ bắt đầu bằng “u” và “u” được phát âm là “ju” nên ta sử dụng mạo từ “a” đứng trước.

- a union/ ˈjuːniən/ : (một hiệp hội, liên hiệp) -> “union” là danh từ bắt đầu bằng “u” và “u” được phát âm là “ju” nên ta sử dụng mạo từ “a” đứng trước.

*Vị trí và cách sử dụng:
+ Thường đứng trước danh từ đếm được, số ít và đó là một danh từ chỉ chung chung, không xác định (được nhắc đến lần đầu tiên).

Ví dụ:

- I bought a cat yesterday. (Tôi mua một con mèo hôm qua)

Ta thấy “con mèo” trong trường hợp này lần đầu được nhắc đến và người NGHE trước đó không biết đó là con mèo nào nên ta sử dụng mạo từ không xác định.

2. Mạo từ xác định: “the”.
* Đứng trước một danh từ xác định đã được nhắc ở phía trước (người NGHE đã biết được đối tượng mà người nói nhắc đến là gì)
Ví dụ:

- I bought a cat and a dog yesterday. The cat is white and the dog is black. 

* Đứng trước một danh từ mà sau danh từ đó có một mệnh đề hay cụm từ theo sau làm rõ nghĩa.
Ví dụ:

- I know the girl who is standing over there. (Tôi biết cô gái mà đang đứng ở đằng kia.)
Ta thấy mệnh đề quan hệ “who is standing over there” là mệnh đề theo sau để bổ nghĩa cho danh từ “girl” nên ta sử dụng mạo từ “the” phía trước danh từ “girl”.

- The man with brown eyes is my husband. (Người đàn ông mà có đôi mắt nâu là chồng của tôi.)

Ta thấy cụm từ “with brown eyes” là cụm từ theo sau để bổ nghĩa cho danh từ “man” nên trước “man” ta cần sử dụng mạo từ “the”.

* Đứng trước các danh từ là chỉ người hoặc vật chỉ có DUY NHẤT.
 Ví dụ:

- The earth goes around the sun. (Trái đất quay quanh mặt trời.)
Ta thấy “trái đất” và “mặt trời” đều duy nhất chỉ có một.  Vậy nên ta sẽ sử dụng mạo từ xác định “the” đứng trước.

- The president of America is Obama now. (Tổng Thống Mỹ bây giờ là ông Obama.)
Ta thấy một đất nước cũng chỉ có duy nhất một “Tổng thống” vậy nên ta sẽ sử dụng mạo từ xác định “the” đứng trước.

* Đứng trước một tính từ để chỉ một cộng đồng người.
Ví dụ:

- The deaf are not able to hear. (Những người điếc đều không thể nghe.)
Ta thấy “deaf” là tính từ “điếc”.(thường đi sau động từ “to be” hoặc đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ.) Khi tính từ này đi sau “the” thì nó sẽ đóng vai trò như là một danh từ và chỉ một nhóm hay một cộng đồng người “điếc”.

- The rich have a lot more money than the poor (Những người giàu có nhiều tiền hơn rất nhiều so với người nghèo.)

Ta thấy “rich” và “poor” là hai tính từ “giàu” và “nghèo”. Khi đi sau “the” thì hai tính từ này sẽ có vai trò như là một danh từ chỉ một nhóm hay một cộng đồng người.

* Đứng trước danh từ riêng chỉ HỌ ở dạng số nhiều để nói đến cả vợ chồng hay cả gia đình.
Ví dụ:

- The Browns are travelling in Vietnam now. (Ông bà Brown (Gia đình ông bà Brown) bây giờ đang du lịch ở Việt Nam.)

Ta thấy “Brown” là một họ khá phổ biến ở Anh. Và khi ta sử dụng ở dạng số nhiều và có “the” phía trước ta hiểu là người nói muốn nhắc đến cả hai “ông bà Brown” hay cả “gia đình nhà Brown”

* Sử dụng trong cấu trúc chỉ địa điểm, nơi chốn, hay phương hướng
Giới từ + the + Danh từ (chỉ địa điểm, phương hướng)
Ví dụ:

- I live in the North of Vietnam. (Tôi sống ở phía Bắc của Việt Nam)

Ta thấy trong câu sử dụng cấu trúc: “in” (giới từ) + the + North (danh từ chỉ phương hướng)

* Sử dụng trước các danh từ chỉ nhạc cụ
Ví dụ:

- My daughter is playing the piano. (Con gái tôi đang chơi đàn piano.)

- My father plays the violin very well. (Bố tôi chơi đàn vi-ô-lông rất giỏi.)

Ta thấy “piano” và “violin” là tên của hai loại nhạc cụ nên ta sử dụng “the” đứng trước chúng.

* Sử dụng trong cấu trúc so sánh hơn nhất
Ví dụ:

- Your sister is the most intelligent girl I’ve ever met. (Em gái bạn là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.)

Ta thấy trong câu sử dụng cấu trúc so sánh hơn nhất đối với tính từ dài: the + most + tính từ dài.

3. Các trường hợp không sử dụng mạo từ “a/ an/ the”.
* Với các danh từ riêng chỉ TÊN  địa điểm như quốc gia, thành phố, quận, thị xã,..
 Ví dụ:

- My sister wants to go to England in the near future. (Em gái tôi muốn tới nước Anh trong tương lai gần)

- I live in Hanoi with my family. (Tôi sống ở Hà Nội với gia đình của tôi)

Ta thấy “England” là tên của một quốc gia, “Hanoi” là tên của một thành phố và trước chúng ta không sử dụng mạo từ.

* Với ngày, tháng, năm
- My son goes to school from Monday to Friday. (Con trai tôi tới trường từ thứ 2 đến thứ 6)

Ta thấy “Monday” và “Tuesday” là hai thứ trong tuần nên ta không sử dụng mạo từ trước chúng.

* Với các môn thể thao
Ví dụ:

- I like playing badminton and football. (Tôi thích chơi cầu lông và bóng đá)

Ta thấy “badminton” và “football” là hai môn thể thao nên ta không sử dụng mạo từ phía trước.

* Trong các cấu trúc:
- at night: vào ban đêm

- at school: ở trường học

- at home: ở nhà

- go to school/  go to market/  go to work: đi học/  đi chợ/  đi làm

EXERCISES ON ARTICLES “A/ AN/ THE”
Exercise 1: Choose the best answer (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ)
1. We are looking for _______ place to spend ________ night.

            A. the/ the                   B. a/ the           
C. a/ a              
D. the/ a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

            A. the/ the                   B. a/ a              
C. the/ a           
D. a/ the

3. We are looking for people with ________experience.

            A. the                          B. a                
 
C. an               
D. x

4. Would you pass me ________ salt, please?

            A. a                             B. the              

C. an               
D. x

5. Can you show me ________way to ________station?

            A. the/ the                   B. a/ a              
C. the/ a           
D. a/ the

6. She has read ________interesting book.

            A. a                             B. an               

C. the              
D.x
7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.
            A. an/ the                    B. x/ the          

C. a/ a              
D. an/ the

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.

            A. An/ the                   B. the/ an        

C. an/ an          
D. the/ the

9. ________ youngest boy has just started going to ________ school.

            A. a/ x                          B. x/ the          
C. an/ x            
D. the/ x

10. Do you go to ________ prison to visit him?

            A. the                          B. a                 
C. x                 
D. an

11. ________eldest boy is at ________ college.

A. a/ the                      

B. the/ x          
C. x/ a             
D. an/ x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

            A. an                           B. a                 

C. the              
D. x

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist?

            A. an/ the                    B. the/ the       

C. a/ the           
D. a/  an

14. There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young.

            A. the/ the                   B. an/ a            
C. an/ the        

D. the/ a

15. There was ________ collision at ________ corner.

            A. the/ a                      B. an/ the        

C. a/ the           
D. the/ the

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop.

            A. the                          B. an               

C. a                 
D. x

17. Like many women, she loves ________ parties and ________gifts.

            A. the/  a                     B. a/ the           
C. a/ a              
D. x/ x

18. She works seven days ________ week.

A. a                             
B. the              
C. an               
D. x

19. My mother goes to work in ________ morning.

            A. a                  B. x                 
C. the              
D. an

20. I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work.

            A. a/ x                          B. a/ the           
C. the/ x          
D. x/ x

Exercise 2: Complete with a, an,the or X (điền mạo từ thích hợp “a/ an/  the hoặc X (không cần mạo từ)” vào chỗ trống):
1. There was ________knock on ________door. I opened it and found ________small dark man in ________blue overcoat and _______woolen cap.
2. He said he was ________employee of ________gas company and had come to read ________meter.

3. But I had ________suspicion that he wasn't speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps.

4. However, I took him to _______ meter, which is in _______dark corner under _______ stairs.

5. I asked if he had ________ torch; he said he disliked torches and always read ________ meters by ________light of ________match.

6.  To prevent ________possible repetition of this accident, I lent him ________torch.

7.  He said that he had had ________book but that it had been burnt in ________fire in________ Mr. Smith's house.
8. By this time I had come to ________conclusion that he wasn't ________genuine meter reader; and ________moment he left ________house I rang ________police.
9. I can't remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen trees.

10. Professor Jones, ________man who discovered ________new drug that everyone is talking about, refused to give ________press conference.

CHUYÊN ĐỀ 9: GIỚI TỪ ( PREPOSITIONS)

I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG

1. Giới từ là gì?

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một bộ phận lời nói giới thiệu, giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy.

Ví dụ, trong câu “The cat sleeps on the sofa” (Con mèo ngủ trên ghế sofa), từ “on” là một giới từ, giới thiệu 1 danh từ thứ 2 có trong câu “on the sofa”

2. Nguyên tắc sử dụng giới từ

Vị trí của giới từ: Giới từ có vị trí đứng riêng của mình trong câu, dưới đây là vị trí của một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh

Trước danh từ:
In the morning: Vào buổi sáng

On Monday: Vào thứ 2

Sau động từ:
Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ

+ The book is on the table = Quyển sách ở trên bàn.

+ I live in Ho Chi Minh city = Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

+ He picked me up (from the airport) yesterday = Anh ấy đã đưa tôi lên ( từ sân bay)  ngày hôm qua

Sau tính từ:
+ I’m not worried about living in a foreign country = Tôi không lo lắng về việc sống ở nước ngoài.

+ He is not angry with you = Anh ấy không giận bạn.

II. MỘT SỐ GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1. Một số giới từ thường gặp
	Các giới từ thường gặp

	1) Giới từ chỉ thời gian:
	- At: vào lúc (thường đi với giờ) - I get up at 6.00

- On: vào (thường đi với ngày) - The book on the table

- In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ) - On my birthday, on Saturday

- Before: trước - Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

- After: sau - After David had gone home, we arrived

- During: (trong khoảng) đi với danh từ chỉ thời gian - I fell asleep during the film

	2) Giới từ chỉ nơi chốn:
	- At : tại (dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay…) - The teacher is at the desk

- In : trong (chỉ ở bên trong) , ở (nơi chốn lớn thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

Coffee 2 in 1, I’m working in Hanoi

- On, above, over : trên - The cat sleeps above the box

	3) Giới từ chỉ sự chuyển dịch:
	- To, into, onto : đến, tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật, địa điểm

I go into the garden, the boat was driven onto the rocks

- Across : ngang qua – A bird is flying across

- Along : dọc theo - I knew it all along

- Round, around, about: quanh - a round voyage Halong bay

	4) Giới từ chỉ thể cách:
	- With: với- I’m shopping with my brother

- Without: không, không có- to travel without a ticket

- According to: theo - according to the archives, he was born in Paris

- In spite of : mặc dù - In spite of eating KFC regularly Giang remained slim

- Instead of : thay vì - I’ll have coffee instead of tea

	5) Giới từ chỉ mục đích:
	- To : để

- In order to : để- She gave up work in order/so as to have more time with the children

- For : dùm, dùm cho - He signed it for me, Let me do it for you

- So as to: để -  She works hard so as to have a better life in the future

	6) Giới từ chỉ nguyên do:
	- Thanks to : nhờ ở

Thanks to your help, I passed the exam (nhờ sự giúp đỡ của bạn mà tôi thi đậu)

- By means of : nhờ, bằng phương tiện


2. Quy tắc hình tam giác trong giới từ

Quy tắc hình tam giác được biết tới như là 1 quy tắc giúp ghi nhớ cách dùng giới từ  in, on, at và cách sử dụng của chúng.

Ba giới từ chỉ thời gian, vị trí "in", "on", "at" rất dễ gây nhầm lẫn. Quy tắc hình phễu được khá nhiều người sử dụng để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tưởng tượng cách sử dụng "in","on'', "at" như một tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.
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· In
To nhất của phễu là giành cho giới từ in - chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất. Với thời gian, "in" dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như "century" (thế kỷ) cho đến "week" (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, "in" dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. "In" dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho đến thị trấn, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

· On
Phần giữa của phễu giành cho "on", tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với ""in". Về thời gian, "on" dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, "on" dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển...

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

· At
Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành cho giới từ "at". Về thời gian, "at" dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, "at" dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ "in", "on", "at" tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống
1. We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

2. The computer isn’t working. It broke _________ this morning.

3. My headaches have been much better since I gave ________ drinking coffee.

4. I turned _______ their offer because they weren’t going to pay me enough money.

5. It was not a problem. We looked _______ his number in the telephone book.

6. Helen takes ________ her mother in many ways.

7. We need to set ________ early tomorrow.

8. The plane took ________ very quickly.

9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning.

10. Your friend is always complaining _______ her job.

11. If there was a technical failure, Gagarin might never get _______ to the Earth.

12. Courses like shoemaking or glass engraving provide people ________ practical skills they can do with their hands.

13. She is famous _______ her beautiful face and sweet voice.

14. We are all aware ________ the importance of the environment protection.

15. His opinion is different _________ mine.

16. If you don’t pay attention _________ the teacher, you won’t understand the lesson.

17. I’m not familiar______ his name, but his face seems familiar_____ me.

18. We were very grateful_______ our friends for all of their assistance.

19. No one knew precisely what would happen ______ a human being in space.

20. How would the mind deal ______ the psychological tension?

21. I’m good________ English, but I’m bad______ Mathematics.

22. Mrs. Brown is often worried__________ money.

23. Her parents are very pleased_________ her French.

24. I’m not interested ___________ politics.

25. I’m bit short_________ money. Can you lend me some?

26. I was delighted___________ the present you gave me.

27. She was sad because he was very rude_________ her.

28. She was very angry_________ Tom.

29. Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.

30. You get bored___________ doing the same thing every day.

31. Thank you. It was very kind________ you to help me.

32. Mr. Green is responsible ________hiring employees.

33. There's really no need for you to be afraid________ the examination.

34. Ken was proud________ his good marks on the English.

35. My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken's.

36. Pierre said he had become quite fond_______ American hamburgers.

37. That fashion magazine is full______ advertising for women's clothes.

38. Thin gloves aren't very suitable___________ that kind of work.

39. They were happy_______ the results of the election.

40. Y. Gagarin lifted _______ into space aboard the Vostok 1 _____ 9.07 a.m. Moscow time _______ 12th April, 1961.

41. If you want to lose weight, you must go ________ a diet.

42. You should learn ________ heart all the new words and try to use them in the context.

43. We have been learning English ________ five years.

44. Can you send it to me _______ fax?

45. She's never satisfied _________ what she has got.

46. She wanted to borrow some books ______ him but she was shy _______ asking.

47. They succeeded ______escaping______ the burning house.

48. I don't approve ______ your smoking. I wish you would give ______ that habit.

49. Do you think we'll find a solution ______ the problem?

50. I must try and look ______ my notes before the exam.

51. He admitted having opened the suitcase _______ asking its owner.

52. Opening the parcel, he was surprised _______ what he saw.

53. She insisted ________ him wearing the red tie.

54. The teacher tried to explain the new formula________ his students.

55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school.

56. The participants must find ________ all the answers in order to go in the next round.

57. Are you excited____________ going on holiday next week?

58. She said to me "why don't you relax ________a while?"

59. ________ the end of the film, the heroine was reunited with her family.

60. On behalf ________ our group, he made a speech at the meeting.

61. Have you washed your hands _________having lunch.

62. He was accused _________ having stolen a car.

63. Thank you very much _________ inviting me to your party.

64. We could not play soccer due _________the bad weather.

65. If you don't want to watch TV. Turn it _________, please.

66. He is retired. He lives ________ his pension.

67. He's getting bored _______ learning _________ heart.

68. The bomb went _______ killing several by-standers.

69. They cancelled the flight because ________ the storm.

70. The local people are very hospitable _________ strangers.

71. Why were you absent ________ class this morning?

72. In English lessons we always speak _____________ English.

73. When I bought the house, my sister helped me _______ with a loan.

74. Your father is very kind __________David.

75. Your plan is similar _____________his.

76. She is accustomed _______________getting up early.

77. This area is rich______________ oil.

78. Are you acquainted ______________ this man?

79. It was very nice ___________ him to give me a lift.

80. Smoking is harmful____________ our health.

81. Mary always takes good care ________her children.

82. Our study is very important__________ our future and useful __________ our country.

83. Why don't you ask _________a pay increase?

84. Don't shout ________the child when he makes a mistake.

85. Ken prefers Chinese food ________French food.

86. How long have they been working _________the company?

87. He wore a hat, which made him look _________a spy.

88. I think your mother should let you make ________your own mind.

89. The pens made ____________ plastic are very cheap .

90. Many of the stories are based ________ rumor.

91. Was your friend successful________ getting a loan from the bank?

92. If you look __________ the book, you can find what you need.

93. You should make use __________ the books you have.

94. She was very upset__________ the news of her father's death.

95. How would the body react ______ the extreme changes in temperature?

96. We congratulate you ______ your successful flight.

97. The American people shared ______ the Soviet people their satisfaction for the safe flight.

98. Most of the streets were named ______ national heros.

99. China became the third country in the world to be able to independently carry _______manned space flights.

100. He was in orbit around the Earth ______ a speed of more than 17,000 miles per hour.

Đáp án
	1. up

2. down

3. up

4. down

5. up

6. after

7. off

8. off

9. for

10. about

11. back

12. with

13. for

14. of

15. from

16. to

17. with

18. to

19. to

20. with
	21. at/at

22. about

23. with

24. in

25. of

26. with

27. to

28. with

29. of

30. with

31. of

32. for

33. of

34. of

35. to

36. of

37. of

38. for

39. with

40. off / at / on
	41. on

42. by

43. for

44. by

45. with

46. from/ of

47. in / from

48. of

49. to

50. through

51. without

52. at

53. on

54. to

55. for

56. out

57. about

58. for

59. at

60. of
	61. before

62. of

63. for . of

64. to

65. off

66. on

67. with/by

68. off

69. of

70. to

71. from

72. in

73. out

74. to

75. to

76. to

77. in

78. with

79. of

80. to
	81. of

82. for/ for

83. for

84. at

85. to

86. for

87. like

88. up

89. of

90. on

91. in

92. through

93. of

94. about

95. to

96. on

97. with

98. after

99. out

100. at


CHUYÊN ĐỀ 10: ĐỌC HIỂU VÀ ĐIỀN TỪ

PHẦN 1: CÁC BÀI ĐỌC HIỂU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. KHÁI QUÁT:  CÁC DẠNG CÂU HỎI CỦA BÀI ĐỌC HIỂU

 a) Về mặt câu hỏi: Có 10 dạng cơ bản sau:

    1) Tìm ý chính của bài đọc (Main idea).

    2) Xác định mục đích của bài (Purpose).

    3) Tìm thông tin hỗ trợ cho câu hỏi (Support question).

    4) Nhận diện cách tổ chức ý tưởng hoặc bố cục chung (General organization).

    5) Xác định câu cụm từ đồng nghĩa (Restatement).

    6) Suy luận/ tìm hàm ý (Inference).

    7) Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa (Vocabulary).

    8) Xác định thông tin không được đề cập đến trong bài (Except/ Not).

    9) Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến/ được quy chiếu đến (Reference).

    10) Xác định ý nghĩa hoặc định nghĩa của một từ/ cụm từ được nêu trong bài đọc (Definition)

b) Về trình tự trả lời các câu hỏi: Trong các dạng câu hỏi nêu trên, câu hỏi 1-4 là câu hỏi về các thông tin chung, câu hỏi 5- 10 là câu hỏi về thông tin cụ thể trong bài đọc. Việc phân loại câu hỏi giúp các em có hướng tiếp cận khác nhau đối với từng loại câu hỏi, trước hết là có trình tự làm như sau: Dạng câu hỏi 5 – 10 (Specific questions) làm trước, câu hỏi dạng 1- 4 (General questions) làm sau.

c) Trật tự các câu hỏi: Thường sắp xếp theo trật tự thông tin của bài đọc (tức là các thông tin để trả lời câu hỏi lần lượt theo thứ tự từ đầu đến cuối bài). Đôi khi có đảo vị trí nhưng không nhiều. Việc xác định này giúp các em dễ tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.

II. CÁC KỸ NĂNG CHÍNH KHI LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

Skill 1: MAIN IDEA QUESTIONS

Almost every reading passage will have a multiple choice question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways; you may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea or main idea. It is relatively easy to find the main ideas by studying the topic sentences, which are most probably found at the beginning of each paragraph. 

( Hầu như mỗi đoạn đọc hiểu  đều có câu hỏi về ý chính của đoạn văn: topic (chủ đề), subject (chủ đề, đề tài), primary or main idea (ý chính). Để tìm ý chính, chúng ta phải đọc câu chủ đề (topic sentence) thường xuất hiện ở đầu đoạn văn.) 

* If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. (Nếu bài đọc chỉ có một đoạn, ta cần đọc kỹ ở phần đầu để tìm ý chính.)
* If a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. In a passage with more than one paragraph, you should be sure to read the first sentence of each paragraph to determine the subject, topic, title, or main idea. (Nếu bài đọc có nhiều đoạn, ta cần đọc kỹ ở phần đầu mỗi đoạn để tìm ý chính.)
Example: 
Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Because of terrible weather in winter, his physical education students were indoors rather than outdoors. They really did not like the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement and challenge of a game. Naistmith figured out a team sport that could be played indoors on a gymnasium floor, that involved a lot of running, that kept all team members involved, and that did not allow the tackling and physical contact of American style football.

* challenge:n, sự thách thức (to take up/ to accept a challenge). * to figure out:

* gymnasium:n, phòng tập thể dục. * tackling: chặn, cản đối phương đang dẫn bóng

* physical contact: sự va chạm lẫn nhau ( trong TDTT)

What is the topic of this passage?

      A. The life of James Naismith                                   B. The history of sports

      C. Physical education and exercise                            D.The origin of basketball 

a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi tìm ý chính)
 - What is the topic of the passage?                   

 - What is the subject of the passage?

 - What is the  main idea of the passage?           

 - What is the author’s main point in the passage?

 -  With what is the author primarily concerned? 

 - Which of the following would be the best title?

 - What is the message to the reader?

b) Where to find the answer: ( Tìm câu trả lời ở đâu?)
- The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first      sentence of each paragraph.

c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi)
1.  Read the first line of each paragraph. (Đọc câu/ dòng đầu mỗi đoạn)

2. Look for a common theme or idea in the first lines. (Tìm ý hoặc chủ đề chung ở các dòng đầu).

3. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence(s). (Liếc nhanh các phần còn lại của đoạn văn để xác định là bạn đã tìm ra câu/ các câu chủ đề.)
4. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. (Loại bỏ các đáp án chắc chắn sai và chọn đáp án đúng nhất – PP loại suy.)
Example 1: 

   
Most of the ice on the Earth, close to 90 percent of it, is covering the surface of the continent Antarctica. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. In some areas of Antarctica, the ice has perhaps been around for as much as a million years and now is more than two miles deep.

* Antarctica, n: cực Nam /   * to cover, v: bao, che phủ
1. The main idea of the passage is that

A. the Earth is a cold planet            

B. most of the Earth's ice is found in Antarctica

C. it snows more in Antarctica than in any other place on the Earth

D. Antarctica is only two miles wide but is 90 percent ice

 2. The best title for the passage is

A. Snowfall in Antarctica                   
B. The Icy Earth

C. The Cold, Cold Snow                     
D. The Causes of Antarctica's Ice Pack

Example 2:

   
The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the "dog days" of summer. This name comes from the star Sirius, which is known as the Dog Star. Sirius is the brightest visible star, and in the hot summer months it rises in the east at approximately the same time as the Sun. As ancient people saw this star rising with the Sun when the weather was at its hottest, they believed that Sirius was the cause of the additional heat; they believed that this bright star added its heat to the heat of the Sun and that these two together made summer weather so unbearably hot.

  * Sirius,n: sao Thiên Lang 


* at the same time as: cùng lúc với  

  * cause of = reason for: nguyên nhân     
* un(bearable), adj: (không) có thể chịu đựng được.

1. The topic of this passage is

   A. how dogs like to play during the summer    

   B. the causes of hot and humid weather

   C. why the hot summer days are known as the "dog days"            

   D. the days that dogs prefer

2.  The main idea of this passage is that

   A. the name for the summer days came from Sirius, the Dog Star

   B. dogs generally prefer hot summer days

   C. the hottest days occur in the summer because of the movements of the Sun and stars

   D. Sirius rises at almost the same time as the Sun during the summer months.

Skill 2: STATED DETAIL QUESTIONS

A stated detail question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. The answers to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage this means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. (Câu hỏi chi tiết thường hỏi một thông tin nào đó đã nhắc đến trong bài. Các câu hỏi nầy thường hỏi theo trật tự trước sau trong đoạn văn và chúng thường được trình bày lại- như chuyển đổi câu- , ví dụ thay vì dùng “ die”, người ta thay bằng “ pass away”)
Example: 

Flutes have been around for quite some time, in all sorts of shapes and sizes and made from a variety of materials. The oldest known flutes are, about 20,000 years old, they were made from hollowed-out bones with holes cut in them. In addition to bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollowed-out wood.

   Today flutes are generally made of metal, and in addition to the holes they have a complicated system of keys, levers, and pads. The instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal, it is made of gold.

* flute,n: ống sáo / * a variety of Ns = many Ns /* hollowed-out bones: những khúc xương rỗng./ * in addition to, prep: = besides: bên cạnh/ * lever,n: đòn bẩy/ * pad,n: miếng đệm, lót.

       According to the passage, the oldest flutes:

    A. had holes cut in them                          B. were made of metal

    C. were made 200,000 years ago             D. had a complicated set of levers and pads

   Since this question asks about the oldest flutes ( key word), you should see that this question is answered in the second sentence. The passage states that the oldest known flutes were bones with holes cut in  them, so the best answer is A.

a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi tìm thông tin chi tiết)
 - According to the passage... 



- It is stated in the passage...

- The passage indicates that...  



- Which of the following is true...?

b) Where to find the answer: ( Tìm câu trả lời ở đâu?)

- The answers to the questions are found in order in the passage.

c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi) 

   1. Choose a key word in the question. (Tìm từ chính/ từ then chốt trong mỗi câu hỏi)

   2. Skim in the appropriate part of the passage for the key word or idea. ( Đọc lướt xem từ/ ý    then chốt nằm chỗ nào trong đoạn văn – thường theo thứ tự trong bài.)
   3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully. ( Đọc kỹ câu văn chứa từ / ý then chốt)

   4. Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices.(Loại bỏ câu sai, và chọn câu đúng nhất trong số các câu còn lại.- pp loại suy.)

Example 1:

   Many parts of the southwestern United States would become deserts again without the waters of the Colorado River. A system of thousands of miles of canals, hundreds of miles of tunnels and aqueducts, and numerous dams and reservoirs bring Colorado River water to the area. The Imperial Valley in southern California is an example of such a place; it is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Today, 2,000 miles of canals irrigate the fertile land and keep it productive.

 * canal ,n: kênh/ * tunnel ,n: hầm/ * aqueduct ,n: cống dẫn nước/ * dam ,n: đập ngăn nước/ 

* reservoir ,n: hồ chứa nước/ * agriculture,n -   agricultural, adj: nông nghiệp

1. Which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the Southwest?

     A. By truck      
B. In bottles      
C. In wells               D. Through canals

2. According to the passage, the Imperial Valley

     A. is a desert today                                             
B. is located in Colorado

     C. produces a lot of agricultural goods               
D. does not require irrigation

Example 2:

The ancestors of humans had a lot more hair than the humans of today; in fact, they had thick hair all over their bodies. This thick hair was necessary for protection against the cold of the Ice Ages.

As Earth got warmer, the hair began to thin out, except for on the head. The head hair has remained through the evolutionary process, both as a sort of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged around and as a sort of hat to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the scalp. 

* To thin (nn) out, v:làm mỏng, làm thưa ra  / * evolve, v- evolution, n – evolutionary, adj : tiến hóa/ * scalp, n: da đầu, lớp da đầu./ *  cushion n,: cái đệm, nệm – to cushion so/sth (against/ from sth): bảo vệ ai/cái gì (khỏi phải bị...)

1. According to the passage, what happened as the temperature on Earth increased?

   A. The hair on the head began to thin out.     
B. The hair on the body remained the same.

   C. The hair on the body got thicker.              
D. The hair on the body began to thin out.

2. The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to

   A. fill up pillows                                           
B. help heat escape through the scalp

   C. ensure that the head is warm                    
D .make it easier to think

Skill 3: FIND "UNSTATED" DETAILS

You will sometimes be asked in the reading section to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. This type of question really means that three of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while one answer is not. (Trong bài đọc hiểu đa lựa chọn, đôi khi yêu cầu chúng ta tìm những câu mà đoạn văn không đề cập đến, không kể đến cũng như không đúng so với ý chính của đoạn.)

Example

  
The Florida Keys area beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. These islands form an arc that heads first southwest and then west from the mainland. U.S. Highway 1, called the Overseas Highway, connects the main islands in the chain. On this highway, it is necessary to cross forty-two bridges over the ocean to cover the 159 miles from Miami, on the mainland, to Key West, the farthest island on the highway and the southernmost city in the United States.

   
Which of the following is NOT mentioned about the Florida Keys?

A. The Florida Keys area chain of islands.

B. The Florida Keys contain coral and limestone.

C. The Florida Keys are in the shape of an arc.

D. The Florida Keys are not all inhabited.

This question asks for the one answer that is not mentioned about the Florida Keys. The passage states that the Florida Keys are a chain (answer A) with coral and limestone (answer B) in the shape of an arc (answer C), so these answers are not correct. The best answer is therefore answer D. The passage does not mention whether or not the keys are all inhabited.

a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi )

- Which of the following is not stated?  

- Which of the following is not mentioned...? 

- Which of the following  is not discussed...? 

- Which of the following is true except... ?

b) Where to find the answer: (Tìm câu trả lời ở đâu?)
- The answers to these questions are found in order in the passage.

c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi) 

1. Choose a key word in the question. (Xác định từ then chốt trong câu hỏi.)
2. Scan the appropriate place in the passage for the key word (or related idea). (Liếc nhanh đến chỗ có chứa key word hoặc có liên quan về ý trong đoạn văn.)
3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully. (Đọc kỹ câu có chứa từ hoặc ý chính.)

4. Look for answers that are definitely true according to the passage; eliminate those answers. (Tìm những câu đúng và loại chúng.)
5. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. (Chọn câu trả lời không đúng hoặc không được bàn đến trong đoạn văn.)

Example 1:
      Blood pressure measurement has two components: systolic and diastolic. Systolic pressure is taken when the heart is contracting to pump blood; diastolic pressure is taken when the heart is resting between beats. In the usual blood pressure reading, the systolic measurement is given first and is the higher of the two. 

      Normal blood pressure is a systolic measurement of 140, and when the systolic pressure is 160 or higher, then hypertension exists. Systolic pressure between 140 and 160 indicates borderline hypertension. 

* systolic      * diastolic     * hypertension, n: chứng cao huyết áp/   * borderline, n: ở ngưỡng mấp mé.

   1. Which of the following is NOT true about systolic blood pressure?

A. It is taken during the contraction of the heart.

B. It is usually given first in a blood pressure reading.

C. A normal systolic measurement is 140. 
D .Hypertension exists when the systolic pressure is below 140.

   2. Which of the following is NOT stated about diastolic pressure?

A. It is one of the two components of blood pressure measurement.  
B. It is taken when the heart is resting.

C .It is lower than systolic pressure.



D. A diastolic measurement of 140 is normal.

Example 2:

In the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, Pan American Airlines began receiving some fairly unusual requests for flight information. People began making requests to be on the first flight that Pan Am made to the Moon.

On a whim, Pan Am started a waiting list for the first flight to the Moon. Similar requests have come to Pan Am over the years, and Pan Am has responded by adding the names of the requesters to the list.

     Unfortunately for Pan Am, the original company is no longer in business, and it never got to the Moon. However, when it went out of business, it had a waiting list of more than 90,000 names for its first lunar flight.      


* whim, n:  việc làm, ý muốn bất chợt, thất thường.

 1. All of the following are mentioned about Pan American Airlines, EXCEPT that
   A. it started business in the 1960s               B. it received requests for its first flight to the Moon

   C. it kept some people on a long waiting list  D .it went out of business

 2. Which of the following is NOT true about Pan Am's Moon flights?

A. People asked Pan Am about its flights to the Moon.  
B. Pan Am kept a waiting list for its Moon flights.

C. Pan Am never really made any Moon flights.
     
D. Pan Am's waiting list had only a few names on

Skill 4: IMPLIED DETAIL QUESTIONS

In this type of question, you will be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage. Questions of this type contain the words implied, inferred, likely, or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated. In this type of question, it is important to understand that you do not have to "pull the answer out of thin air." Instead, some information will be given in the passage, and you will draw a conclusion from that information. (Loại câu hỏi nầy yêu cầu bạn chọn phương án trả lời mà bạn phải suy luận có lý từ một hay nhiều chi tiết trong bài)

Example 1:

       The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Each year a tree produces a ring that is composed of one light-colored wide band and one dark-colored narrow band. The wider band is produced during the spring and early summer when tree stem cells grow rapidly and become larger. The narrower band is produced in fall and early winter when cell growth is much slower and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer months.
    It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is:         
A. a century old        B. two centuries old  
C. fifty years old           D. two hundred years old

       This question asks about the age of a tree with 100 wide bands and 100 narrow bands. The passage does not tell the age of a tree with 100 wide and narrow bands, but it does indicate that....wide band and one......narrow band are produced each year. From this, you can draw the conclusion that a tree with 100 wide and narrow bands is 100 years, or a century old. The best answer to this question is therefore answer A.

a) How to identify the question: (Nhận biết câu hỏi )

 
- It is implied in the passage that......   

 
- It can be inferred from the passage that

 
- It is most likely that......                      

- What probably happened
?

b) Where to find the answer: (Tìm câu trả lời ở đâu?)
The answers to these questions are generally found in order in the passage.

c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi) 

1. Choose a key word in the question. (Chọn từ then chốt)

2. Scan the passage for the key word (or a related idea). (Đọc nhanh đoạn văn để xác định từ/ ý then chốt nằm ở đâu.)

3. Carefully read the sentence that contains the key word. (Đọc kỹ câu văn có chứa từ/ ý  then chốt.)
4. Look for an answer that could be true, according to that sentence. (Tìm câu trả lời phù hợp theo đoạn văn.)

Example 2:

Until 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world, with more than a hundred stories. It is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. The combination of a very tall building in a city with such weather conditions leads to a lot of swaying in the breeze.

On a windy day, the top of the building can move back and forth as Much as three feet every few seconds. The inside doors at the top of the building open and close, and water in sinks sloshes back and forth.

1. The Sears Tower is probably

    A. as tall as the Empire State Building      
B. no longer the tallest building in the world

C. taller than any other building                
D. still the highest building in the world     

2. It can be inferred from the passage that Chicago

    A. has moderate weather    


B. is generally warm

    C. has humid weather         


D. usually has a lot of wind

3. It is implied in the passage that the upper-level doors in the Sears Tower open and close because

    A. the building was poorly constructed      
B. people go in and out so often

    C. the building moves in the wind              
D. there is water in the sinks.

Example 3:

The most common last name in the English-speaking world is Smith, which was taken from the job of working with metals. A silversmith, for example, is someone who works with the metal silver. Historical records indicate that the use of this last name is at least 700 years old. Today, there are more than 3.3 million Smiths living in the United States and perhaps another million Smiths living in other English-speaking countries worldwide,

1. It can be inferred from the passage that family names
     A. were always taken from the area where a family lived     B. were short names

    C. had little or no meaning                                                     D. could be taken from jobs

2. Which of the following is implied about the Smith family name?

    A. It is definitely not more than 700 years old.   B. It existed 600 years ago.

    C. It did not exist 500 years ago.                         D. It definitely was not in use 1,000 years ago.

3. In England there are probably

    A. more Smiths than there are in the United States      B. more than a million Smiths

    C. fewer than a million Smiths                                     D. no families with the name of Smith

Example 4:

   On the hardness scale, corundum immediately follows diamond, which is the hardest mineral in the world. Corundum is perhaps better known by the names of its gemstones, ruby and sapphire. Basically, gem corundum is divided into two groups: corundum that is red in color is called ruby, and corundum that is any other color is called sapphire.

Pure corundum is clear, but pure corundum is rarely found in nature. If small amounts of the chemical substance chromic oxide (Cr203) got into the crystal structure when it formed millions of years ago, then the corundum turned a deep, rich red and became ruby.

Red is not the only color that corundum can take on. Other chemical substances enter into the crystal structure of corundum, and it can take on a variety of other colors. Most people associate blue with sapphires, and certainly when corundum contains impurities that turn it blue, it is called sapphire. However, corundum can have a variety of other colors - e.g., green or purple-and still be called sapphire.

* corundum,n: [u] một khoáng chất kết tinh, cứng :  / * crystal structure: 
   1. It can be inferred from the passage that corundum is

       A. the hardest mineral in the world                 

B.  not as hard as sapphire

       C. the second hardest mineral                         

D.  a rather soft mineral

   2.Chromic oxide is probably what color?

      A. Clear     

B. Blue                    
C. Red       

D. Green

   3. Yellow corundum is most likely called

       A. gold       

B. chromic oxide    
C.  ruby      
D. sapphire

PHẦN 2: 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀN TỪ VÀO BÀI ĐỌC HIỂU

I) NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Xác định từ loại cần điền cho chỗ trống trong bài và tìm từ có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống.

2. Dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra từ cần điền.

II) PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC ĐIỀN TỪ:

1.  XÁC ĐỊNH TỪ LOẠI CẦN ĐIỀN CHO CHỖ TRỐNG

* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực từ loại
Bước 1: Xác định từ loại
Đọc qua câu hỏi và quan sát thật kĩ vị trí của từ cần điền. Việc xác định từ loại của từ cần điền vào chỗ trống là điểm quan trọng nhất có tính quyết định đến độ chính xác của đáp án.

Ví dụ1: 
Some species of rare animals are in _____ of extinction.  

A. danger   

B. dangerous   
C. dangerously    
D. endanger

=> Nếu em nào không biết thành ngữ to be in danger (đang bị đe dọa, đang trong tầm nguy hiểm)  thì hãy để ý rằng vị trí của từ cần điền không thể là một từ loại nào khác ngoài danh từ (giữa 2 giới từ).

Ví dụ2:
Life here is very _____. A. peace      B. peaceful      C. peacefully  D. peacefulness

=> Sau động từ to be (is) có 2 từ loại là tính  từ và danh từ. Tuy nhiên do có trạng từ chỉ mức độ very nên từ loại cần điền phải là một tính từ.

Bước 2: Quan sát đáp án và chọn đáp án đúng
Sau khi đã xác định được từ loại của từ cần điền các em quay lại quan sát 4 phương án đã cho,  thấy từ nào phù  hợp với từ loại đã  được xác định thì  đó chính là đáp án. Trong ví dụ 1 chỉ  có danger là danh từ và cũng là đáp án của câu. (Dangerous là tính từ, dangerously là trạng  từ, endanger là động từ). Trong ví dụ 2 peaceful là tính từ duy nhất trong các từ đã cho và cũng  là đáp án của câu.

Lưu ý: Nếu 4 phương án là 4 từ loại khác nhau thì vấn đề thật đơn giản. Tuy nhiên cũng có những câu  mà người ra đề đòi hỏi thí sinh kết hợp cả kiến thức ngữ pháp nữa. 

Xét ví dụ sau đây:  There are small _____ between British and American English.

A. differences 

B. different 

C. difference 

D. differently

=> Sau khi xác định từ loại của từ cần điền là một danh từ nhưng khi quan sát các phương án các  em lại thấy có 2 danh từ differences và difference. Vậy từ nào mới là đúng? Lúc này các em  mới cần để ý đến thì của động từ trong câu – to be được chia ở số nhiều (are) do đó đáp án của  câu phải là một danh từ số nhiều – differences.

* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực ngữ pháp
Dạng thứ 2 trong bài tập cấu tạo từ là phân biệt dạng thức bổ trợ của động từ, tính từ, trạng từ  hay phương thức so sánh. Trong dạng bài tập này các em phải nắm vững được cấu trúc ngữ  pháp, loại bổ trợ của động từ cũng như các hình thức so sánh.

Dạng 1: Tính từ -ed hay –ing
Ví dụ:
We are _____ of the long journey.  A. tire 
B. tiring 
C. tired 
D. to tire

=> Chỗ trống cần điền một tính từ nhưng trong 4 phương án lại có 2 tính từ là tiring và tired, vậy từ  nào mới là đáp án của câu. Lúc này chúng ta lại vận dụng kiến thức ngữ pháp để giải quyết vấn đề. Khi chủ ngữ là người chúng ta dùng quá khứ phân từ; khi chủ ngữ là sự vật, hiện tượng  chúng ta dùng hiện tại phân từ. Đáp án của câu trên là tired.

Dạng 2: Bổ trợ của động từ
Ví dụ:
Would you mind ____  me a hand with this  bag?  

A. to give  

B. give  

C. giving 

D. to giving

=> Trong dạng bài tập này các em cần phải học thuộc loại V nào thì đi với loại bổ trợ nào.  

Ví dụ: Các Verb như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì Verb đi sau nó luôn là V-ing.

Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ  nguyên thể có to.

Dạng 3: Dạng thức so sánh
Ví dụ:
Sara speaks so _____ that I can’t understand her.  A. fast   B. fastly    C. faster    D. faster

Khi trong câu có các dấu hiệu như more hoặc than thì tính từ hoặc trạng từ trong câu phải ở  dạng so sánh hơn, có the hoặc most trước ô trống thì tính/ trạng từ phải ở dạng so sánh nhất.  Xét  câu  trên  không  có  các  dấu hiệu của câu so sánh nên  trạng từ fast là đáp án (Lưu ý rằng fastly không tồn tại trong tiếng Anh).

2: XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA CÂU

Ví dụ 1:

The equipment in our office needs _____.    

A. moderner    
B. modernizing    
C. modernized   
D. modernization.

=> Câu có chủ ngữ là vật (The equipment) nên sau need sẽ là một V-ing – Đáp án của câu là modernizing.
Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của nó rồi thì việc xác định cấu tạo của từ đi sau nó rất dễ dàng.

Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.

Ví dụ 2:

That is the most _____ girl I’ve seen.    

A. beautifuler    B. beautiful    C. beautifulest    D. beautifully

=> Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống là the most – dấu hiệu của so sánh nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest vì nghĩ rằng tính từ ở dạng so sánh nhất thêm–est cuối từ nhưng quy tắc này chỉ áp dụng với tính từ ngắn, đối với tính từ dài (hai âm tiết trở nên ) thì cấu trúc sẽ là the most + nguyên mẫu tính từ.

CHÚ Ý:

* Khi 4 phương án A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng (danh từ hoặc tính từ) thì các em phải xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án chính xác nhất.

Ví dụ :

Computer is one of the most important _____of the 20th century. 

A. inventings 
B. inventories 
C. inventions 
D. inventor

=> Sau one of phải là một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại có nghĩa là bản tóm tắt, bản kiểm kê trong khi inventions là sự phát minh, sáng chế. Đáp án của câu đương nhiên là inventions. Nếu không các em hãy chú ý đến đuôi –tion, một cách cấu tạo danh từ chỉ vật từ động từ rất thông dụng cũng có thể suy ra đáp án của câu.

* Xem xét ý nghĩa phủ định của từ

Khi thêm các tiền tố như in, un, ir, dis... thì nghĩa của từ bị đảo ngược hoàn toàn. Dựa vào các yếu tố đó các em có thể nhận biết được nghĩa của từ là khẳng định hay phủ định. Tuy nhiên mỗi một từ chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định. Ví dụ responsible chỉ kết hợp với tiền tố ir, illegal chỉ kết hợp với tiền tố il-...

Ví dụ:

I think it’s very _____ of him to expect us to work overtime every night this week.

A. reason 

B. reasonable 
C unreasonable 
D. inreasonable

=> Từ cần điền là một tính từ. Cụm từ “work overtime every night this week” mang hàm ý phủ định nên tính từ của câu cũng mang nghĩa phủ định – unreasonable. (Reasonable chỉ kết hợp với tiền tố un- để tạo nên từ trái nghĩa)
3: XÁC ĐỊNH CỤM TỪ CỐ ĐỊNH, THÀNH NGỮ 
a) Cấp độ cụm từ

Khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định. Hầu như học sinh mới chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó nhưng như vậy là chưa đủ. Các bài điền từ thường nhằm vào những cụm từ trên, bỏ trống một thành phần và yêu cầu học sinh chọn từ điền vào. Các phương án đưa ra thường không khác nhau về chức năng/ ngữ nghĩa nhưng chỉ có một phương án kết hợp được với các thành tố xung quanh và là đáp án đúng. 
Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed ____(2)____ with studying.

2. A. on 

B. in 
C. up 

D. down

=>Trong 4 giới từ trên chỉ có up là đáp án đúng vì khi kết hợp với từ đứng trước và từ đi sau thì nó tạo thành một cụm từ có nghĩa.

Chính vì vậy, trong quá trình học tập các em cần lưu ý học thuộc những cụm từ xuất hiện cố định như:

· To be fond of sth = to be keen on sth: yêu thích cái gì 


· To be interested in sth: thích thú, quan tâm cái gì

· To be good at sth: giỏi về lĩnh vực gì, giỏi làm gì



· To be surprised at sth: ngạc nhiên vì điều gì…

· To be fed up with sth: chán điều gì





· To be bored with sth: chán làm gì

· To be tired of sth: mệt mỏi vì điều gì




· To be afraid of sth: sợ, e ngại điều gì

Ngoài ra, các câu hỏi cũng hay tập trung vào những cụm động tân cố định hoặc những cụm động ngữ (phrasal verbs)

b) Cấp độ cấu trúc

Ví dụ: It really takes you years to get to know someone well _____ to consider your best friend.

A. enough 

B. such

C. too 

D. so

=> Trong câu trên, chỉ có enough có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc có nghĩa là V + Adv + enough + to do sth. Trong khi đó, such và so thường đi kèm với mệnh đề phía sau. Too cũng có cấu trúc gần giống nough nhưng khác về vị trí và ý nghĩa. Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink. (Cà phê nóng quá nên không thể uống được). 

Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá…. đến nỗi không thể làm gì.

c) Cấp độ mệnh đề và câu

Phổ biến nhất về cấp độ này là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb concord). Để làm tốt câu hỏi dạng này, các em cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được; danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho đúng. Các em cần lưu ý có rất nhiều từ kết thúc là –s nhưng vẫn là danh từ số ít (ví dụ như series) hay có những danh từ không kết thúc bằng –s mà vẫn là danh từ số nhiều như men (đàn ông), women (phụ nữ), feet(bàn chân), geese (con ngỗng), teeth (răng), lice (con rận), mice (con chuột). Ngoài ra còn có một số danh từ có thể dùng ở cả dạng số ít và số nhiều như: fish (cá),carp (cá chép), cod (cá thu), squid (cá mực), trout (cá trầu), turbot (cá bơn), salmon (cá hồi), mackerel (cá thu), pike (cá chó), plaice (cá bơn sao), deer (con nai),sheep (con cừu). Có một số từ/ cụm từ luôn luôn đi với danh từ đếm được (như few, a few, many…) trong khi một số từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ không đếm được như (little, a little, much…). 
Ví dụ: We have cut down _____ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world.

A. so much 
B. so many

C. so few 

D. so little

=> Vì danh từ đi sau (trees) là danh từ đếm được số nhiều nên chỉ có thể điền phương án B hoặc C. Dựa vào ý nghĩa của câu (vế sau) thì ta phải chọn B. (Chúng ta đã chặt nhiều cây xanh đến nỗi ngày nay có nhiều khu đất hoang rộng lớn trên toàn thế giới). Mặt khác, việc xác định sự tương ứng về số giữa chủ ngữ và động từ cũng giúp ta chọn được đáp án chính xác từ những phương án có nội dung tương tự nhau. 
Hãy xem ví dụ sau đây: 75% of the world’s _____ is in English. 

A. mail 

B. parcels 

C. envelopes 

D. letters

Ngoài kiến thức thực tế, học sinh cũng có thể phân tích ngữ pháp của câu để chọn từ điền vào chỗ trống. Ta thấy rằng động từ to be được chia ở dạng số ít là “is” nên chủ ngữ chắc chắn là số ít hoặc không đếm được. Các phương án B, C, D đều ở dạng số nhiều nên danh từ không đếm được mail chính là đáp án.

SAMPLE 1:

Approximately 350 million people speak English as their first ___(1)___ . About the same number use it __(2)___ a second language. It is the language ___(3)___ aviation, international sport and world trade. 75% of the world's mail is in English, 60% of the world's radio stations broadcast in English, and more than half of the world's  newspapers are ___(4)___ in English. It is an official language in 44 countries. In ___(5)___ others, it is the language of business, commerce and technology. There are many varieties of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican speakers of English, in spite of the differences in pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic language. 

1. A. language 
B. languages 
C. linguistics 
D. linguist

2. A. of 

B. with 

C. as 

D. in 

3. A. on 

B. to 

C. from 

D. of

4. A. spoken 
B. printed 

C. sold 

D. taken

5. A. an 

B. more 

C. many 

D. much

Answer: 

1. Key: A. language   
Giải thích: Chỗ trống cần điền là một danh từ tương ứng với English ở vế trước nên ta phải chọn danh từ số ít. Khoảng 350 triệu người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của họ (chứ không phải nhà ngôn ngữ của họ) nên language là đáp án đúng.

2. Key: C. as  
   Giải thích: to use sth as sth: dùng cái gì như cái gì. Chỉ có từ as có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng.

3. Key: D. of
       Giải thích: the language of sth: ngôn ngữ trong lĩnh vực gì. Chỉ có giới từ of khi ghép với danh từ language mới tạo thành cấu trúc đúng trong câu trên.

4. Key: B. printed      Giải thích: spoken: nói, printed: in, sold: bán, taken: lấy. Newspapers là báo in trên giấy nên printed là đáp án đúng.
5. Key: C. many      
Giải thích: Ta thấy rằng đứng sau chỗ trống cần điền là danh từ số  nhiều others nên much và an bị loại. Mặt khác, câu này và câu trước không hề có ý so sánh nênmore cũng không hợp lý. Đáp án đúng ở đây là many.

BÀI TẬP ỨNG DỤNG:

Read the following passages and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. 
Passage 1: 

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius (thiên tài), they will cause a disaster. According to several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children. 

However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child. Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling. Winston Smith, Michael’s friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy. 

Question1: One of the serious mistakes parents can make is to ______. 

A. push their child into trying too much 

B. help their child to become a genius 

C. make their child become a musician 

D. neglect their child’s education 

Question 2: Parents’ ambition for their children is not wrong if they ______. 

A. force their children into achieving success 
B. themselves have been very successful 

C. understand and help their children sensibly 
D. arrange private lessons for their children 

Question 3: Who have criticized the methods of some ambitious parents? 

A. Successful musicians. 
B. Unrealistic parents. 
C. Their children. 

D.Educational psychologists. 

Question 4: Michael Collins is fortunate in that ______. 

A. his father is a musician 


B. his parents are quite rich 

C. his mother knows little about music 

D. his parents help him in a sensible way 

Question 5: The phrase "crazy about" in the passage mostly means ______. 

A. "surprised at"   


B. "extremely interested in" 

C. "completely unaware of" 

D. "confused about" 

Question 6: Winston’s parents push their son so much and he ______. 

A. has won a lot of piano competitions 
B. cannot learn much music from them 

C. has become a good musician 

D. is afraid to disappoint them 

Question 7: The word "They" in the passage refers to ______. 

A. concerts 
B. violin lessons 
C. parents in general 
D. Michael’s parents 

Question 8: All of the following people are musical EXCEPT _____. 

A. Winston’s father 
B. Winston’s mother 
C. Michael’s father 
D. Michael’s mother 

Question 9: The word "unwilling" in the passage mostly means ______. 

A. "getting ready to do something" 

B. "eager to do something" 

C. "not objecting to doing anything" 

D. "not wanting to do something" 

Question 10: The two examples given in the passage illustrate the principle that ______. 

A. successful parents always have intelligent children  

B. successful parents often have unsuccessful children 

C. parents should let the child develop in the way he wants 

D. parents should spend more money on the child’s education
Passage 2 :

Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to drive engines and was passed through pipes and radiators to warm rooms. Petrol mixed with air was the next invention that provided power. Exploded in a cylinder, it drove a motor engine. Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability. On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity. An electric current can be made with equal ease (thanh thản) to heat a huge mass of molten (nóng chảy) metal in a furnace (lò nung), or to boil a jug (bình, lọ) for a cup of coffee. Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed (khai thác) to the full, electricity is the greatest power in the world. It is flexible, and so adaptable for any task for which it is wanted. It travels so easily and with incredible speed along wires or conductors that it can be supplied instantly over vast distances. To generate electricity, huge turbines or generators must be turned. In Australia they use coal or water to drive this machinery. When dams are built, falling water is used to drive the turbines without polluting the atmosphere with smoke from coal. Atomic power is used in several countries but there is always the fear of an accident. A tragedy once occurred at Chernobyl, in Ukraine, at an atomic power plant used to make electricity. The reactor leaked, which caused many deaths through radiation. Now scientists are examining new ways of creating electricity without harmful effects to the environment. They may harness the tides as they flow in and out of bays. Most importantly, they hope to trap sunlight more efficiently. We do use solar heaters for swimming pools but as yet improvement in the capacity of the solar cells to create more current is necessary. When this happens, electric cars will be viable and the world will rid itself of the toxic gases given off by trucks and cars that burn fossil fuels. 

Question 1: The author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in the first paragraph to _____. 

A. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy 

B. emphasize the usefulness and adaptability of electricity 

C. imply that electricity is not the only useful source of energy 

D. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity                                       

Question 2: Before electricity, what was sometimes passed through pipes to heat rooms? 

A. Gas. 

B. Petrol. 

C. Steam. 

D. Hot wind. 

Question 3: What does the author mean by saying that electricity is flexible? 

A. It is cheap and easy to use. 

B. It is used to drive motor engines. 

C. It can be adapted to various uses. 
D. It can be made with ease. 

Question 4: What do we call machines that make electricity? 

A. Voltages. 
B. Electric magnets. 
C. Generators or turbines. D. Pipes and radiators. 

Question 5: The main forms of power used to generate electricity in Australia are ______. 

A. atomic power and water 

B. water and coal 

C. sunlight and wind power 

D. wind and gas 

Question 6: The word "they" in the last paragraph refers to ______. 

A. harmful effects 
B. the tides 
C. scientists 
D. new ways 

Question 7: Electric magnets are used in steel works to ______. 

A. lift heavy weights up to ten tons 
B. test the steel for strength 

C. heat the molten steel 

D. boil a jug of water 

Question 8: The advantage of harnessing the power of the tides and of sunlight to generate electricity is that they ______. 

A. do not pollute the environment 

B. are more reliable 

C. are more adaptable 


D. do not require attention 

Question 9: Which of the following power sources causes pollution by emitting harmful gases? 

A. Sunlight. 
B. Petrol. 

C. Water. 

D. Wind. 

Question 10: The best title for this passage could be ______. 

A. “Types of Power Plants” 

B. “Electricity: Harmful Effects on Our Life” 

C. “How to Produce Electricity” 

D. “Why Electricity Is So Remarkable” 

Passage 3:

For more than six million American children, coming home after school means coming back to an empty house. Some deal with the situation by watching TV. Some may hide. But all of them have something in common. They spend part of each day alone. They are called “latchkey (tự giải phóng) children”. They are children who look after themselves while their parents work. And their bad condition has become a subject of concern. Lynette Long was once the principal of an elementary school. She said, “We had a school rule against wearing jewelry. A lot of kids had chains around their necks with keys attached. I was constantly telling them to put the keys inside shirts. There were so many keys; it never came to my mind what they meant.” Slowly, she learned that they were house keys. She and her husband began talking to the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at home alone. One in three latchkey children the Longs talked to reported being frightened. Many had nightmares and were worried about their own safety. The most common way latchkey children deal with their fears is by hiding. They may hide in a shower stall, under a bed or in a closet. The second is TV. They often turn the volume up. It’s hard to get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow to admit that they leave their children alone. 

Question 1: The phrase “an empty house” in the passage mostly means ______. 

A. a house with no people inside 

B. a house with no furniture 

C. a house with nothing inside 

D. a house with too much space 

Question 2: One thing that the children in the passage share is that ______. 

A. they all watch TV 



B. they spend part of each day alone 

C. they are from single-parent families 

D. they all wear jewelry 

Question 3: The phrase “latchkey children” in the passage means children who ______. 

A. close doors with keys and watch TV by themselves 

B. like to carry latches and keys with them everywhere 

C. are locked inside houses with latches and keys 

D. look after themselves while their parents are not at home 

Question 4: The main problem of latchkey children is that they ______. 

A. are also found in middle-class families 
B. watch too much television during the day 

C. suffer a lot from being left alone 
D. are growing in numbers 

Question 5: What is the main idea of the first paragraph? 

A. How kids spend free time. 

B. Why kids hate going home. 

C. Bad condition of latchkey children. 
D. Children’s activities at home. 

Question 6: Why did a lot of kids have chains around their necks with keys attached? 

A. They had to use the keys to open school doors. 

B. Schools didn’t allow them to wear jewelry, so they wore keys instead. 

C. They were fully grown and had become independent. 

D. They would use the keys to enter their houses when they came home. 

Question 7: What do latchkey children suffer most from when they are at home alone? 

A. Fear. 

B. Tiredness. 
C. Boredom. 
D. Loneliness. 

Question 8: Lynette Long learned of latchkey children’s problems by ______. 

A. visiting their homes 


B. delivering questionnaires 

C. interviewing their parents 

D. talking to them 

Question 9: What is the most common way for latchkey children to deal with fears? 

A. Hiding somewhere. B. Talking to the Longs. C. Having a shower. D. Lying under a TV. 

Question 10: It’s difficult to find out the number of latchkey children because ______. 

A. most parents are reluctant to admit that they leave their children alone 

B. they do not give information about themselves for safety reasons 

C. they hide themselves in shower stalls or under beds 

D. there are too many of them in the whole country

Passage 4:

Schools in the United States have not always had a large number of libraries. As (1)______ as 1958 about half of the public schools in the United States had no libraries at all. The (2)______ of public school libraries increased dramatically when the federal government passed the Elementary and Secondary Education Act of 1965, (3)______ provided funds for school districts to improve their education programs and facilities, including their libraries. (4)______, many educators claim that since the legislation was passed federal spending has not increased sufficiently to meet the rising (5)______ of new library technologies such as computer databases and Internet access. 

Because the federal government provides only limited funds to schools, individual school districts (6)______ on funds from local property taxes to meet the vast majority of public school expenses. Therefore, the libraries of public schools tend to reflect the (7)______ capabilities of the communities in which they are located. Districts in wealthy suburbs often have fully staffed libraries (8)______ abundant resources, spacious facilities, and curricular and instructional support. In (9)______, school districts in many poor areas house their libraries in ordinary classrooms or in small rooms. The libraries in such areas are generally staffed by volunteers, who organize and (10)______ books that are often out-of-date, irrelevant, or damaged. 

Question 1: A. frequently 
B. recently 

C. freshly 

D. newly 

Question 2: A. digit 

B. amount 

C. number 

D. numeral 

Question 3: A. that 

B. who 

C. which 

D. this 

Question 4: A. Otherwise 
B. Therefore 
C. Consequently    D. Nevertheless 

Question 5: A. fine 

B. fee 

C. cost 

D. sum 

Question 6: A. go 

B. come 

C. rely 

D. stay 

Question 7: A. economical 
B. educational 
C. financial 
D. political 

Question 8: A. for 

B. with 

C. on 

D. by 

Question 9: A. contrast 
B. converse 
C. contrary 
D. conflict 

Question 10: A. maintain 
B. obtain 

C. contain 

D. attain 

Passage 5:

Any change in one part of an ecosystem can cause changes  in other parts. Droughts, storms and fires can change ecosystems. Some changes ___1___ ecosystems. If there is too ___2___ rainfall, plants will not have enough water to live. If a kind of plant dies off, the animals that ___3___ it may also die or move away.  Some changes are good for ecosystems. Some pine forests need ___4___ for the pine trees to reproduce. The seeds are sealed inside pinecones. Heat from a forest fire melts the seal and lets the seeds__5___. Polluting the air, soil, and water can harm ecosystems. Building ___6___ on rivers for  electric power and irrigation can harm ecosystems ___7___ the  rivers. Bulldozing wetlands and cutting down ___8___ destroy ecosystems. Ecologists are working with companies and governments to find better ways of ___9___ fish, cutting down trees, and building dams. They are looking for ways to get food, lumber, and other products for people ___10___ causing harm to ecosystems.

Question 1. A harms   

B. harmful 

C. harmless 
D. harm

Question 2. A. little

B. a little 

C. few  

D. a few 

Question 3. A. fed 

B. feed 

C. feed on

D. food 

Question 4. A. flame   

B. fires

C. blaze 

D. burning 

Question 5. A. out

B. in   

C. go   

D. fly 

Question 6. A. moats   

B. ditches 

C. bridges 

D. dams

Question 7. A. on 

B. around

C. over 

D. under 

Question 8. A. hills 

B. jungles 

C. forests

D. woods 

Question 9. A. catching
B. holding 

C. carrying 
D. taking 

Question 10. A. avoid   
B. without

C. not   

D. no

Passage 6
When the weather is cold, it is not very much fun to (1) 
a bus. People have to stand at a bus-stop for minutes or even hours. They talk about the bus and (2)   
 about the weather. Most of them feel cold. Some have to drink coffee to stay warm.

Traveling by bus (3) 
pollution, but people often would rather drive their cars. Many people are not used to the bus schedules, and they do not like to wait.

On the other hand, many people have been (4) 
the bus every day for many years. They are used to it. They say the bus has been coming on time every day, and they have never been late for work. In (5) ___, they do not need a parking place in all that time. Buses are very convenient when you are used to them.

Question 1:
A. search

B. look for

C. stand for

D. wait for 
Question 2:
A. tell

B. complain
C. comment
D. judge 
Question 3:
A. cuts

B. reduces

C. stops

D. eliminates 
Question 4:
A. looking

B. waiting

C. getting

D. taking 
Question 5:
A. end

B. last

C. addition

D. conclusion
ANSWER: 

Passage 1: 1A, 2C, 3D, 4D, 5B, 6D, 7D, 8D, 9D, 10C

Passage 2: 1 B, 2C, 3C, 4C, 5B, 6B, 7A, 8A, 9B, 10 D.
Passage 3: 1A, 2B, 3D, 4C, 5C, 6D, 7A, 8D, 9A, 10A

Pasage 4: 1B, 2C, 3C, 4D, 5C, 6C, 7C, 8B, 9A, 10A

Pasage 5: 1D, 2A, 3C, 4B, 5A, 6D, 7B, 8C, 9A, 10B

Passage 6:

Question 1:

D
Đáp án đúng: wait for a bus = chờ đợi xe buýt.

A search (tìm kiếm ai/ cái gì) mà ở đây là chờ đợi xe buýt tại trạm xe buýt (a bus- stop).

B look for = tìm kiếm ai/ cái gì (giống như phương án A).C
stand for - dùng để cho tên đầy đủ của một từ viết tắt.

Question 2: Đáp án là B: complain about something (than phiền cái gì)

Question 3:

B
Đáp án đúng. To reduce something, làm cái gì giảm về lượng, kích thước, mức độ, tầm quan trọng
→ reduce pollution: làm giảm sự ô nhiễm (về mức độ)

A
cut something = làm cho cái gì ngắn hơn, thấp hơn, nhỏ hơn...

C stop something = ngưng một hoạt động.

D eliminate something = lấy đi, mang đi cái gì.
Question 4: take the bus/ the train
(đi đến đâu bằng một phương tiện giao thông nhất định).

Đáp án đúng là D (taking).

Question 5: In addition (ngoài ra) được dùng để chỉ sự nói thêm cho ý trước  — nêu  những lợi ích của việc dùng xe buýt (they have never been late for work
they do not

need a parking place
). Đáp án đúng là C.

In conclusion dùng đế đưa ra kết luận.

THAT
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